ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH

















CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP
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	   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số:         /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng    năm 20 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mã nghề: 5340302
Trình độ đào tạo: Trung cấp 
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở
Thời gian đào tạo:  03 năm
1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung: 
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1.Về kiến thức: 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
+ Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm soát nội bộ trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;
+  Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
+ Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
1.2.2.Về kỹ năng: 
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
1.2.3.Về thái độ: 
- Có đạo đức và tinh thần làm việc tích cực, sáng tạo, quyết đoán, bền bỉ, khả năng thích nghi với môi trường làm việc áp lực cao.
- Chính trị, đạo đức.
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 
+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng.
+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền,...
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi học xong ngành Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
- Số lượng môn học: 45
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
- Khối lượng các môn học văn hoá: 1.110 giờ
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.440 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 502 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1229 giờ
- Thời gian toàn khóa học: 03 năm
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số giờ
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học văn hóa
	74
	1110
	1074
	 
	36

	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	75
	73
	 
	2

	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	75
	73
	 
	2

	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	II
	Các môn học chung/ đại cương
	15
	255
	94
	148
	13

	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	50
	1440
	408
	1005
	27

	III.1
	Môn học cơ sở
	20
	315
	270
	30
	15

	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	KTT405
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	60
	58
	0
	2

	KTT464
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT415
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	45
	43
	0
	2

	KTT413
	Luật kinh tế
	3(3,0,6)
	45
	43
	0
	2

	KTT418
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	60
	58
	0
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành
	26
	1035
	112
	915
	8

	KTT426
	Tài chính – tiền tệ
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT408
	Kế toán tài chính 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT409
	Kế toán tài chính 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT479
	Chứng từ sổ sách kế toán
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	KTT435
	Thuế
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT407
	Kế toán trên Excel
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	KTT444
	Kế toán trên phần 
mềm Misa 
	3(0,3,2)
	90
	
	90
	

	KTT493
	Đồ án - Lập chứng từ
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	KTT496
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	KTT4282
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	III.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	26
	60
	4

	KTT437
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT446
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT411
	Kế toán hành chính sự nghiệp 
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT478
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	Tổng cộng
	139
	2805
	1576
	1153
	76

	
	
	
	
	
	
	


Các học phần được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là học phần điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp. Các môn học được gắn dấu (**) là các môn học học tập tại Doanh nghiệp.
4. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KTT413
	Luật kinh tế
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KTT415
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	6
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	7
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	8
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	9
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	10
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	11
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	12
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	13
	KTT405
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KTT464
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	15
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	17
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	18
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	19
	KTT418
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KTT408
	Kế toán tài chính 1
	3(2,1,5)
	KTT405 (a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	21
	KTT437
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	22
	KTT446
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 4
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	23
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	24
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	25
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	26
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	27
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	28
	KTT409
	Kế toán tài chính 2
	3(2,1,5)
	KTT408 (a)
	

	29
	KTT435
	Thuế
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 5
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	30
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	31
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	32
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	33
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	34
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	35
	KTT407
	Kế toán trên Excel
	2(0,2,1)
	
	

	36
	KTT426
	Tài chính – tiền tệ
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 6
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	37
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	38
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	39
	KTT479
	Chứng từ sổ sách kế toán
	2(0,2,1)
	
	

	40
	KTT444
	Kế toán trên phần mềm Misa (**)
	3(0,3,2)
	
	

	41
	KTT493
	Lập chứng từ của một công ty (**)
	1(0,1,0)
	
	

	42
	KTT496
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	43
	KTT4282
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	44
	KTT411
	Kế toán hành chính sự nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	45
	KTT478
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	



5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Quy định đào tạo 713). 
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: 
Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Quy định đào tạo 713).
 Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)
[bookmark: _Hlk43391642]Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:
· Thực tập tại Doanh nghiệp.
· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.
· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.
Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2022
	HIỆU TRƯỞNG


           			 Phạm Hữu Lộc


SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp Mã ngành, nghề: 5340302
HỌC KỲ 2
HỌC KỲ 6
HỌC KỲ 4
HỌC KỲ 5
HỌC KỲ 3
HỌC KỲ 1


Hóa học 3 


Hóa học 4 


Hóa học 1


Giáo dục Chính trị


Ngữ văn 1


Hóa học 2




Toán 5
Toán 6


Toán 4

Toán 3

Pháp luật 

Toán 1



Thực tập tốt nghiệp



Đồ án chuyên ngành 1
Kế toán trên phần mềm Misa

Chọn 1 trong 2 môn tự chọn


Chứng từ sổ sách kế toán
Kế toán trên Excel

Vật lý 4
Tiếng anh 1


Tiếng anh 2


Tài chính- tiền tệ
Thực tập doanh nghiệp
Chọn 1 trong 2 môn tự chọn

Thuế


Kế toán doanh nghiệp 2

Tin học (*)


Ngữ văn 4


Vật lý 3


Kế toán doanh nghiệp 1

Quản trị học


Ngữ văn 3


Vật lý 2


Nguyên lý kế toán

Soạn thảo văn bản


Ngữ văn 2


Vật lý 1

Toán 2

Giáo dục QP-AN (*)


Giáo dục thể chất (*)

Marketing căn bản

Luật kinh tế

Kỹ năng mềm (*)
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: LUẬT KINH TẾ
Mã môn học: KTT403
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành , thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
· Vị trí
Là môn học cơ sở của nghề tài chính doanh nghiệp, được bố trí giảng dạy đồng thời với các môn cơ sở của nghề.
· Tính chất
Môn học Luật Kinh doanh vừa mang tính chất lý thuyết vừa mang tính chất ứng dụng thực tế, được hình thành do kết quả của công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh bằng pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, môn học này giúp sinh viên có những kiến thức kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình vận dụng Luật Kinh doanh vào các ngành nghề mà sinh viên đào tạo.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
· Kiến thức:
Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh; có sự hiểu biết nhất định về các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; những vấn đề pháp lý trong hợp đồng; cách thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh cũng như là phá sản doanh nghiệp.
· Kỹ năng:
Cùng với việc được trang bị những kiến thức trong môn Pháp luật đại cương, môn Luật Kinh doanh sẽ giúp sinh viên có được sự hiểu biết về pháp luật một cách đầy đủ nhất để sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp mà mình được đào tạo.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên có ý thức về môn học này như là một môn học cơ bản và quan trọng. Đây là một trong những kiến thức rất cần thiết và hữu ích trên con đường lập nghiệp sau này. Cần chú ý các buổi học trên lớp và nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới (vì pháp luật luôn thay đổi theo sự vận động và phát triển của xã hội).
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong môn học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Một số vấn đề lý luận về Luật Kinh doanh
1.1.  Khái niệm Luật Kinh doanh
1.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh doanh
1.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật Kinh doanh
1.4. Chủ thể của Luật Kinh doanh
1.5. Nguồn của Luật Kinh doanh
	4
	4
	
	

	II
	Chương 2: Pháp luật về doanh nghiệp
2.1. Một số quy định chung về doanh nghiệp
2.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2.3. Các loại hình công ty
2.4. Doanh nghiệp tư nhân.
2.5. Hợp tác xã
2.6. Hộ kinh doanh.
	16
	15
	
	1

	III
	Chương 3: Pháp luật về hợp đồng thương mại 
3.1. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng thương mại
3.2. Ký kết hợp đồng thương mại
3.3. Thực hiện hợp đồng thương mại
3.4. Hậu quả pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại
	8
	8
	
	

	IV
	Chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh 
doanh
4.1. Khái quát về tranh chấp thương mại và phương thức giải quyết trong tranh chấp kinh doanh thương mại
4.2. Thương lượng và hòa giải
4.3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục tố tụng tại tòa án
4.4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục trọng tài.
	8
	8
	
	

	V
	Chương 5: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp
5.1. Những quy định chung về phá sản
5.2. Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản
	9
	8
	
	1

	Tổng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT KINH DOANH 
Mục tiêu: 
- Học sinh nắm được những nội dung cơ bản về Luật Kinh doanh trên phương diện lý luận: Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ thể và nguồn của Luật Kinh doanh.
	Nội dung:
	Thời gian: 4 giờ 

	1.1. Khái niệm Luật Kinh doanh.
	

	1.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh doanh.
	

	1.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật Kinh doanh.
	

	1.3.1.  Phương pháp bình đẳng - tự nguyện.
	

	1.3.2.  Phương pháp quyền uy - phục tùng.
	

	1.4.  Chủ thể của Luật Kinh doanh.
	

	1.5. Nguồn của Luật Kinh doanh
	


CHƯƠNG 2:  PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
Mục tiêu: 
- Nắm được một số quy định chung về doanh nghiệp: Khái niệm doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ chun2g của doanh nghiệp, thủ tục thành lập cũng như giải thể doanh nghiệp.
- Nắm được quy định về các doanh nghiệp hiện nay. Hiểu được ưu, nhược điểm của các doanh nghiệp này cũng như phân biệt được từng loại doanh nghiệp.
	Nội dung:
	Thời gian: 16 giờ 

	2.1. Một số quy định chung về doanh nghiệp.
	

	2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp.
	

	2.1.2. Quyền và nghĩa vụ chung của doanh nghiệp.
	

	2.1.3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp.
	

	2.1.4. Giải thể doanh nghiệp.
	

	2.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
	Thời gian: 1 giờ 

	2.3. Các loại hình công ty
	Thời gian: 6 giờ 

	2.3.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
	

	2.3.2.  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
	

	2.3.3. Công ty cổ phần.
	

	2.3.4. Công ty hợp danh.
	

	2.4. Doanh nghiệp tư nhân.
	

	2.5. Hợp tác xã
	

	2.6. Hộ kinh doanh.
	

	2.7. Kiểm tra
	


CHƯƠNG 3:  PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Mục tiêu: 
· Nắm, hiểu và phân tích được: Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng thương mại, nguyên tắc ký kết và nội dung của hợp đồng thương mại, các biện pháp bảo đảm thực hiện cũng như trách nhiệm pháp lý của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại.
·  Từ đó vận dụng để giải quyết các tình huống trong thực tế.
	Nội dung:
	Thời gian: 8 giờ 

	3.1. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng thương mại.
	

	3.2. Ký kết hợp đồng thương mại.
	

	3.2.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng.
	

	3.2.2. Nội dung của hợp đồng.
	

	3.3. Thực hiện hợp đồng thương mại. 
	

	3.3.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng thương mại.
	

	3.3.2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng thương mại.
	

	3.4. Hậu quả pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại.
	


CHƯƠNG 4: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH 
Mục tiêu: 
- Nắm được khái niệm về tranh chấp kinh doanh thương mại. 
- Nhận biết được các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. 
- Nắm được quy trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài thương mại. 
- Nắm được quy trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án. 
	    Nội dung:
	Thời gian: 8 giờ 

	4.1. Khái quát về tranh chấp thương mại và phương thức giải quyết trong tranh chấp kinh doanh thương mại.
	

	4.2. Thương lượng và hòa giải.
	

	4.3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục tố tụng tại tòa án.
	

	4.3.1. Khái niệm.
	

	4.3.2. Các nguyên tắc cơ bản giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng.
	

	4.3.3. Thẩm quyền của tòa án.
	

	4.3.4. Các giai đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại.
	

	4.4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục trọng tài.
	

	4.4.1.  Khái niệm.
	

	4.4.2. Thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.
	

	4.4.3.  Điều kiện giải quyết theo thủ tục trọng tài.
	

	4.4.4. Thời hiện khởi kiện.
	


CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Mục tiêu: 
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm của phá sản.
- Nắm được nội dung chính của phá sản.
	Nội dung:
	Thời gian: 9 giờ 

	5.1. Những quy định chung về phá sản.
	

	5.1.1. Khái niệm về phá sản.
	

	5.1.2. Đối tượng áp dụng pháp luật phá sản.
	

	5.1.3. Đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
	

	5.1.4. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.
	

	5.2. Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.
	

	5.2.1. Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
	

	5.2.2. Mở thủ tục phá sản và tổ chức hội nghị chủ nợ.
	

	5.2.3. Phục hồi hoạt động kinh doanh.
	

	5.2.4. Thanh lý tài sản và thanh lý nợ.
	

	5.2.5. Tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
	

	5.3. Kiểm tra.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo. Mô hình học cụ: tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật. Câu hỏi, bài tập thực hành.
4. Các điều kiện khác:
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh; có sự hiểu biết nhất định về các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; những vấn đề pháp lý trong hợp đồng; cách thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh cũng như là phá sản doanh nghiệp.
· Kỹ năng:
Có được sự hiểu biết về pháp luật một cách đầy đủ nhất để sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp mà mình được đào tạo.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên có ý thức về môn học này như là một môn học cơ bản và quan trọng. Đây là một trong những kiến thức rất cần thiết và hữu ích trên con đường lập nghiệp sau này. Cần chú ý các buổi học trên lớp và nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới (vì pháp luật luôn thay đổi theo sự vận động và phát triển của xã hội).
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Kiểm tra và đánh giá theo các nội dung sau:
+ Một số vấn đề lý luận về Luật Kinh doanh.
+ Pháp luật về doanh nghiệp.
+ Hợp đồng thương mại.
+ Phá sản doanh nghiệp.
+ Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức:  Viết (Tự luận).
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Trắc nghiệm hoặc tự luận.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đây là môn học lý thuyết, yêu cầu phòng học ổn định, có trang bị máy chiếu để phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy.
- Đối với người học: Sinh viên cần tham dự các buổi học và thảo luận trên lớp đầy đủ theo quy định, mỗi tuần sẽ có những câu hỏi mang tính trực tiếp trên lớp hoặc nộp bài kiểm tra giấy cho giáo viên (tùy theo quy định của giáo viên đứng lớp). Điểm chấm cho các bài tập kiểm tra này sẽ được tính là một phần của điểm kiểm tra trong năm học.	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Những quy định chung về doanh nghiệp.
- Hợp đồng thương mại.
- Phá sản doanh nghiệp.
- Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
4. Tài liệu tham khảo:
1. NCS Võ Phước Long, NCS Nguyễn Triều Hoa, TS Dương Kim Thế Nguyên, Giáo trình Luật Kinh doanh, Nhà xuất bản kinh tế TPHCM.
- TS. Lê Văn Hưng chủ biên, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TPHCM.
- ThS. Ngô Văn Tăng Phước, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản thống kê.
- Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Phá sản, Luật Hợp tác xã và các văn bản luật hiện hành có liên quan.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng     năm 2022
							                 Trưởng Khoa
	

		   			                                   Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: MARKETING CĂN BẢN
Mã môn học: KTT415
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
· Vị trí: Đây là môn học cơ sở trong chương trình các ngành thuộc khối ngành kinh tế
· Tính chất: Am hiểu Marketing không những có lợi cho các doanh nghiệp mà còn có lợi cho cả người tiêu dùng (NTD). Người tiêu dùng am hiểu marketing sẽ có cách ứng xử khôn ngoan và đúng đắn hơn khi mua bán. Việc nắm vững, phân tích và đánh giá đúng được thị trường (cung - cầu) sẽ giúp các doanh nghiệp thành công trên thương trường.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
· Kiến thức: hiểu được các khái niệm Marketing, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các tác nhân kích thích của môi trường và Marketing, 
· Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để xây dựng hệ thống Marketing-mix (sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến).
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Tích cực và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, liêm chính, tuân thủ các quy định quản lý, an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
	Chương 1: Nhập môn về Marketing
1.1. Giới thiệu về cơ sở xã hội của Marketing	
1.2. Một số khái niệm về Marketing
1.3. Nội dung cơ bản của Marketing
1.4. Môi trường Marketing
1.5. Nghiên cứu Marketing
	9
	9
	
	

	2
	Chương 2: Thị trường và hành vi người tiêu dùng
2.1. Thị trường 
2.2. Hành vi mua hàng của khách hàng cá nhân
2.3. Hành vi mua hàng của khách hàng tổ chức
2.4. Chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm		
	12
	11
	
	1

	3
	Chương 3: Chiến lược sản phẩm
3.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược sản phẩm
3.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược sản phẩm
3.3. Các chiến lược sản phẩm lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
	6
	6
	
	

	4
	Chương 4: Chiến lược giá
4.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược giá
4.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược giá
4.3. Các chiến lược giá lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5: Chiến lược phân phối
5.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược phân phối
5.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược phân phối
5.3. Các chiến lược phân phối lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
	6
	6
	
	

	6
	Chương 6: Chiến lược xúc tiến
6.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược xúc tiến
6.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược xúc tiến
6.3. Các chiến lược xúc tiến lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
	6
	5
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


1. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN MARKETING				Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:  
· Hiểu được sự hình thành và phát triển của Marketing. 
· Giải thích được một số khái niệm Marketing, từ đó rút ra bản chất của Marketing. 
· Trình bày các chức năng cơ bản của Marketing. 
· Trình bày khái quát môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp. 
· Trình bày về việc nghiên cứu Marketing và vai trò của nghiên cứu Marketing đối với quyết định Marketing của doanh nghiệp.
· Trình bày khái quát về tổ hợp Marketing (Marketing Mix).
Nội dung chương:
1.1 Giới thiệu về cơ sở xã hội của Marketing			
1.2 Một số khái niệm về Marketing					
1.2.1 Nhu cầu
1.2.2 Mong muốn
1.2.3 Số cầu 
1.2.4 Sản phẩm
1.2.5 Trao đổi
1.2.6 Giá trị khách hàng
1.2.7 Thị trường
1.2.8 Marketing
1.3 Nội dung cơ bản của Marketing					
1.4 Môi trường Marketing						
1.4.1 Khái niệm và vai trò
1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing
1.5 Nghiên cứu Marketing
1.5.1. Khái niệm và vai trò
1.5.2. Quy trình nghiên cứu
1.5.3. Phương pháp nghiên cứu					
[bookmark: _Toc426125224][bookmark: _Toc425487785]CHƯƠNG 2:   THỊ TRƯỜNG VÀ HÀNH VI MUA HÀNG	Thời gian:12 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày về thị trường và phân loại thị trường
· Trình bày các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức. Quy trình quyết định mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức.
· Trình bày về lợi ích của phân khúc thị trường, đánh giá lựa chọn thị trường mụa tiêu và định vị thị trường. 
Nội dung chương:
2.1 Thị trường 								
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Phân loại thị trường
2.2 Hành vi mua hàng của khách hàng cá nhân
2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của cá nhân
2.2.2 Các dạng hành vi mua hàng của cá nhân
2.2.3Tiến trình ra quyết định mua hàng của cá nhân
2.3 Hành vi mua hàng của khách hàng tổ chức
2.3.1.Khái niệm và đặc điệm của thị trường tổ chức
2.3.2.Các yếu tố ảnh hưởng hành vi mua hàng của tổ chức
2.3.3. Các dạng hành vi mua hàng của tổ chức
2.3.4. Tiến trình ra quyết định mua hàng của tổ chức
2.4 Chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm		
2.4.1 Phân khúc thị trường
2.4.2 Chọn thị trường mục tiêu
2.4.3 Định vị sản phẩm
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM				    Thời gian:6 giờ
Mục tiêu: 
· Hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh.
· Trình bày các khái niệm, phân loại sản phẩm, các quyết định về nhãn hiệu và chu kỳ sống sản phẩm.
· Trình bày và hoạch định được tiến trình phát triển một sản phẩm mới.
Nội dung chương:
3.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược sản phẩm
3.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược sản phẩm
3.3. Các chiến lược sản phẩm lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC GIÁ 				              Thời gian:6 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho sản phẩm.
· Trình bày được quy trình định giá cho một sản phẩm mới
· Trình bày một số chiến lược định giá điển hình và chiến lược điều chỉnh giá.
Nội dung chương:
[bookmark: _Toc426125225][bookmark: _Toc425487786]4.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược giá
4.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược giá
4.3. Các chiến lược giá lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI				Thời gian:6 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày về phân phối trong Marketing 
· Trình bày được chiến lược phân phối
· Trình bày được hành vi và tổ chức kênh phân phối
Nội dung chương:
[bookmark: _Toc426125226][bookmark: _Toc425487787]5.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược phân phối
5.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược phân phối
5.3. Các chiến lược phân phối lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN				Thời gian:6 giờ
Mục tiêu: 
· Hiểu được tầm quan trọng của xúc tiến trong Marketing
· Trình bày sự lựa chọn các công cụ xúc tiến sản phẩm
· Ứng dụng xây dựng chương trình quảng cáo.
Nội dung chương:
6.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược xúc tiến
6.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược xúc tiến
6.3. Các chiến lược xúc tiến lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 
1. Nội dung:
Kiến thức: hiểu được các khái niệm Marketing, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các tác nhân kích thích của môi trường và Marketing, 
Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để xây dựng hệ thống Marketing-mix (sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến).
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Tích cực và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, liêm chính, tuân thủ các quy định quản lý, an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.
2. Phương pháp: 
1. Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
1. Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
1. Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
1. Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
1.  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
1. Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3, chương 4, chương 5, chương 6
4. Tài liệu tham khảo:
- PGS TS.Nguyễn Minh Tuấn (2012) ,Giáo trình Marketing Căn bản, NXB Lao Động .
- GS.TS. Trần Minh Đạo (2013), Giáo trình Marketing Căn bản, Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
- TS. Nguyễn Văn Hùng (2013), Giáo trình Marketing Căn bản, Nhà xuất bản Kinh Tế Tp. HCM.
[bookmark: _Toc426125223]-  Philip Kotler, Gary Armstrong (2009), Principles of Marketing 13e.,  Prentice Hall.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có).
      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
                                              Trưởng khoa                        




                                                                                        Trịnh Hoàng Hiệp






CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Mã môn học: KTT405
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;(Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 
·  Vị trí: Môn Nguyên lý kế toán thuộc nhóm các môn học cơ sở được bố trí giảng dạy ngay ở học kỳ đầu tiên. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 
·  Tính chất: Môn học Nguyên lý kế toán cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về kế toán làm cơ sở cho học sinh học tốt các môn chuyên ngành.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
·  Kiến thức:
· Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.
· Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.
· Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.
·  Kỹ năng:
· Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán.
· Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả ngành và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Khái niệm – Đối tượng – Nhiệm vụ – Phương pháp hạch toán kế toán 
1.1. Khái niệm hạch toán kế toán 
1.2. Chức năng – Vai trò – Nhiệm vụ của hạch toán kế toán 
1.3. Đối tượng của kế toán
1.4. Hệ thống phương pháp kế toán 
1.5. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
	4
	4
	
	

	II
	Chương 2: Tài khoản và ghi sổ kép
2.1. Tài khoản
2.2. Ghi sổ kép
2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
2.4. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản
2.5. Hệ thống tài khoản kế toán
	20
	19
	
	1

	III
	Chương 3: Tính giá các đối tượng kế toán
3.1. Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán
3.2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu
	12
	12
	
	

	IV
	Chương 4: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.1. Bảng cân đối kế toán
4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	8
	8
	
	

	V
	Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp 
5.1. Kế toán quá trình mua hàng
5.2. Kế toán bán hàng
5.3. Kế toán chi phí hoạt động
5.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
5.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
	16
	15
	
	1

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM – ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ – PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 	Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán.
- Xác định được đối tượng của hạch toán kế toán.
- Phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán.
- Phân tích được khái niệm của từng phương pháp trong hệ thống phương pháp kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:
	1.1.  Khái niệm hạch toán kế toán 
1.1.1. Sơ lược về sự ra đời và phát triển của hạch toán kế toán 
1.1.2. Kế toán là gì?
	

	1.2. Chức năng – Vai trò – Nhiệm vụ của hạch toán kế toán 
1.2.1. Chức năng của kế toán
1.2.2. Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán 
1.2.3. Vai trò của kế toán trong nền kinh tế thị trường
1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp
1.2.5. Phân loại kế toán 
	

	1.3. Đối tượng kế toán 
1.3.1. Khái quát về đối tượng kế toán 
1.3.2. Phân loại tài sản theo kết cấu 
1.3.3. Phân loại tài sản theo nguồn hình thành 
1.3.4. Sự vận động của tài sản 
	

	1.4.  Hệ thống phương pháp kế toán 
	

	1.5.  Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán 
1.5.1. Một số khái niệm kế toán 
1.5.2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
1.5.3. Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán 
	


CHƯƠNG 2: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP	Thời gian: 20 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm phương pháp tài khoản kế toán, tài khoản kế toán, định khoản kế toán.
- Mô tả được kết cấu chung của tài khoản kế toán.
- Vận dụng được cách ghi chép vào tài khoản kế toán trên các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán.
- Mô tả được hệ thống tài khoản kế toán.
- Phân loại được kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu.
- Lập được định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Thực hiện được việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết và tài khoản kế toán tổng hợp.
- Phân loại được các tài khoản phản ảnh trong hệ thống tài khoản kế toán
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:
	2.1. Tài khoản
2.1.1. Khái niệm tài khoản
2.1.2. Phân loại tài khoản
2.1.3. Kết cấu của tài khoản
	

	2.2. Ghi sổ kép
2.2.1. Khái niệm ghi sổ kép
2.2.2. Các loại định khoản
	

	2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
2.3.1. Kế toán tổng hợp
2.3.2. Kế toán chi tiết
2.3.3. Mối quan hệ giữa tài khoản các cấp và sổ chi tiết
	

	2.4. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản
	

	2.5. Hệ thống tài khoản kế toán
	

	Kiểm tra
	


CHƯƠNG 3: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN	Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá tài sản, nội dung của các bước tính giá tài sản.
- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình mua hàng, qúa trình sản xuất, quá trình bán hàng.
- Xác định được nội dung chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản.
- Phân tích được các yêu cầu của việc tính giá tài sản.
- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.
- Thực hiện được việc ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.
- Vẽ được sơ đồ khái quát và giải thích trình tự ghi chép các nghiệp vụ kinh tế quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng vào tài khoản kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:
	3.1. Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán
3.1.1. Nguyên tắc giá gốc
3.1.2. Nguyên tắc hoạt động liên tục
3.1.3. Nguyên tắc thận trọng
3.1.4. Nguyên tắc khách quan
3.1.5. Nguyên tắc nhất quán
3.1.6. Ảnh hưởng của mức giá chung thay đổi
	

	3.2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu
3.2.1. Tài sản cố định
3.2.2. Nguyên vật liệu
3.2.2.1. Khi nhập kho
3.2.2.2. Khi xuất kho
	


CHƯƠNG 4: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Mô tả được nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Nêu lên được nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Xác định được tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán.
- Phân loại được các trường hợp tăng, giảm tài sản hoặc nguồn vốn làm ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán.
- Phân biệt được số dư trên các tài khoản để ghi vào các chỉ tiêu bên tài sản hoặc nguồn vốn cho phù hợp.
- Phân tích được mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ các quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:
	4.1. Bảng cân đối kế toán
4.1.1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán
4.1.2. Nội dung và kết cấu Bảng cân đối kế toán
	

	4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.2.1. Khái niệm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.2.2. Kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	


CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP 		Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
· Nắm được, hiểu được và hạch toán được quá trình mua hàng
· Nắm được, hiểu được và hạch toán được quá trình sản xuất
· Nắm được, hiểu được và hạch toán được quá trình bán hàng
· Nắm được, hiểu được và hạch toán được quá trình xác định kết quả kinh doanh
Nội dung chương:
	5.1. Kế toán quá trình mua hàng
5.1.1. Tài khoản sử dụng
5.1.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
	

	5.2. Kế toán bán hàng
5.2.1. Tài khoản sử dụng
5.2.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
	

	5.3. Kế toán chi phí hoạt động
	

	5.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	

	5.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.
+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.
+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán.
+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ , giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5, chương 6
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Tài chính, 2018
- Hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Tài chính, 2018
- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2021
5. Ghi chú và giải thích (nếu có).	
		TP. Hồ Chí Minh, ngày          tháng       năm 2022
			  	Trưởng Khoa
			


	
		           	              Trịnh Hoàng Hiệp






CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: SOẠN THẢO VĂN BẢN 
Mã môn học: KTT464
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
· Vị trí: Là môn khoa học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng các ngành kinh tế, được bố trí giảng dạy sau các môn học chung.
· Tính chất: Là môn khoa học xã hội, sinh viên  được tiếp cận với những kiến thức về Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước (VBQLNN) thông thường.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
· Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản chung về VBQLNN
· Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để soạn thảo được các VBQLNN thông thường.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực và chuyên nghiệp, yêu thích môn học để có động lực học tập, ứng dụng trong công việc và đời sống.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Các kiến thức cơ bản về văn bản quản lý Nhà nước
1. Những khái niệm cơ bản về văn bản quản lý Nhà nước  
2. Vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý  nhà nước
	

6
	

3
	3
	

	II
	Chương 2: Phân loại văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản, thể thức văn bản.
1. Phân loại văn bản                                                                  
2. Thẩm quyền ban hành văn bản
3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý Nhà nước
4. Thể thức văn bản quản lý Nhà nước                                    
	15
	3
	12
	

	III
	Chương 3: Kĩ thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước
1. Những yêu cầu về soạn thảo văn bản 2. Trình tự soạn và ban hành văn bản                                                 3. Thủ tục ban hành văn bản                                                                   
4. Thể thức văn bản quản lý Nhà nước                                    
	15
	4
	10
	1

	IV
	Chương 4: Soạn thảo một số văn bản cá biệt và văn bản hành chính thông thường
1. Quyết định                                                                                    
2. Chỉ thị
3. Công văn
4. Thông báo
5. Báo cáo
6. Tờ trình
7. Biên bản
8. Đề án, kế hoạch, chương trình
9. Giấy mời họp
10. Hợp đồng Kinh tế
	9
	3
	5
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (VBQLNN)	Thời gian: 6 giờ	
Mục tiêu: Cung cấp cho  sinh viên khái niệm cơ bản về VB, VBQLNN, chức năng và vai trò của VBQLNN
 Nội dung chương:
	1. Những khái niệm cơ bản về văn bản quản lý Nhà nước                
1.1. Khái niệm cơ bản về văn bản.
1.2. Khái niệm về văn bản quản lý Nhà nước.  
1.3. Chức năng của văn bản.
	

	2. Vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước
2.1. Đảm bảo thông tin.
2.2. Phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý.
2.3. Phương tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo và quản lý.
2.4. Công cụ xây dựng hệ thống Pháp luật.
	


	Bài tập/thảo luận								
CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI VĂN BẢN, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN HIỆU LỰC VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN, THỂ THỨC VĂN BẢN
	Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
+ Cung cấp cho sinh viên  các tiêu thức phân loại văn bản, thể thức của văn bản quản lý Nhà nước, thẩm quyền ban hành và nguyên tắc thực hiện.
+ Các tiêu chí phân loại văn bản, các yếu tố cấu thành văn bản, thẩm quyền ban hành và nguyên tắc thực hiện VBQLNN.
 Nội dung chương:
	1. Phân loại văn bản.                                                                  
	

	2. Thẩm quyền ban hành văn bản
	

	3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý Nhà nước                 

	4. Thể thức văn bản quản lý Nhà nước                                    
	

	Bài tập/thảo luận					
	


CHƯƠNG 3: KĨ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 	        							  	                                Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những yêu cầu, nội dung, trình tự  soạn thảo và mẫu chung của các loại VBQLNN thông thường.
Nội dung chương:
	1. Những yêu cầu về soạn thảo văn bản.                                              
	

	2. Trình tự soạn và ban hành văn bản.                                                 
	

	3. Thủ tục ban hành văn bản.                                                                   
	

	4. Văn phong và ngôn ngữ văn bản quản lý Nhà nước.                              
	

	Bài tập/thảo luận					
	


Kiểm tra 									
CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN CÁ BIỆT VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG THƯỜNG	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên  một số mẫu và rèn luyện kỹ năng soạn thảo các VBQLNN thông thường.
Nội dung chương:
	1. Quyết định                                                                                    
	

	2. Chỉ thị                                                                                           
	

	3. Công văn
	

	4. Thông báo                                                                                    
	

	5. Báo cáo                                                                                        
	

	6. Tờ trình
	

	7. Biên bản                                                                                       
	

	8. Đề án, kế hoạch, chương trình
	

	9. Giấy mời họp
	

	10.  Hợp đồng kinh tế                                                                              
	

	Bài tập/thảo luận
	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản chung về VBQLNN
Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để soạn thảo được các VBQLNN thông thường.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực và chuyên nghiệp, yêu thích môn học để có động lực học tập, ứng dụng trong công việc và đời sống.
2. Phương pháp:
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 4
4.Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình soạn thảo văn bản – ĐHKTQD - 2017.
- Giáo trình hành chính Nhà nước và công nghệ hành chính - Học viện HCQG - 2004.
- Giáo trình STVB trường Cao đẳng - Văn thư lưu trữ – 2017.
- Lưu Kiếm Thanh: Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước, NXB Thống kê năm 2017.
- Lưu Kiếm Thanh: Hướng dẫn soạn thảo văn bản lập quy, NXB Thống kê năm 2017.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      	Trưởng khoa


	Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ HỌC
Mã môn học: KTT418
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;(Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
-Vị trí:Quản trị học là một môn khoa học thuộc khối kiến thức các môn học cơ sở của ngành quản trị doanh nghiệp. Môn học này được bố trí giảng dạy sau môn chung và trước các môn chuyên môn của ngành.
-Tính chất: Quản trị học là môn khoa học nghiên cứu cách thức lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp biết cách quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
-Kiến thức: 
+ Biết cách lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công việc trong tổ chức sản xuất và quản lý ở doanh nghiệp
-Kỹ năng:
+ Phân tích các vấn đề kinh tế cơ bản  trong và ngoài doanh nghiệp.
+ Lập chiến lược phát triển doanh nghiệp trung và dài hạn.
+ Lập kế hoạch tác nghiệp cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh.
+ Tổ chức cơ cấu  bộ máy doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả
+ Lãnh đạo cơ cấu bộ máy doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả
+ Kiểm tra được mọi hoạt động ở các lĩnh vực trong doanh nghiệp.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, tiếp cận và thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể trong lúc thực hành.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:
	
TT
	
Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về quản trị
1. Khái niệm, bản chất của quản trị, nhà quản trị
2. Văn hóa tổ chức và môi trường tổ chức
3. Sự phát triển của lý thuyết quản trị 
4. Thảo luận
	4
	4
	
	

	II
	Chương 2: Chức năng hoạch định
1. Khái niệm và vai trò của hoạch định
2. Mục tiêu, cơ sở khoa học và tiến trình của hoạch định
3. Hoạch định chiến lược, hoạch định tác nghiệp
4. Thảo luận
	12
	12
	
	

	III
	Chương 3: Chức năng tổ chức
1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức
2. Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
3. Các kiểu cơ cấu tổ chức
4. Thảo luận
	12
	11
	
	1

	IV
	Chương 4: Chức năng lãnh đạo
1. Khái niệm nội dung và vai trò của lãnh đạo
2. Các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên
3. Các phương pháp và phong cách lãnh đạo
4. Thảo luận
	12
	12
	
	

	V
	Chương 5: Chức năng kiểm tra
1. Khái niệm, mục đích và vai trò của công tác kiểm tra
2. Các nguyên tắc kiểm tra
3. Tiến trình kiểm tra
4. Thảo luận
	12
	12
	
	

	VI
	 Chương 6: Một số vấn đề trong quản trị hiện đại
1. Thông tin và quyết định quản trị
2. Thay đổi và quản trị thay đổi
3. Xung đột và quản trị xung đột
4. Rủi ro và quản trị rủi ro
5. Thảo luận
	8
	7
	
	1

	
	Cộng
	60
	58
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ				Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu:
	+ Trình bày được các quan niệm về quản trị, bản chất của quản trị 
	+ Hiểu được thế nào là nhà quản trị, vai trò của họ trong tổ chức
	+ Hiểu được văn hóa, môi trường tổ chức, ảnh hưởng nó đến quản trị tổ chức.
	+ Thực hiện các bài tập tình huống trong quản trị.
	+ Tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung chương:
	1. Khái niệm, bản chất của quản trị, nhà quản trị
	      

	1.1. Quan niệm về quản trị.
	

	1.2. Bản chất của quản trị.
	

	1.3. Nhà quản trị.
	

	2. Văn hóa tổ chức và môi trường quản trị
	

	2.1. Văn hóa tổ chức.
	

	2.2 Khái niệm về môi trường quản trị.
	

	2.3. ảnh hưởng của môi trường với doanh nghiệp.
	

	3. Sự phát triển của lý thuyết quản trị 
3.1. Lý thuyết cổ điển về quản trị.
3.2. Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị.
3.3. Lý thuyết quản trị hiện đại.
	

	4. Thảo luận                                                                                   
- Phân tích bản chất của quản trị, làm quản trị là làm gì?
- Phân tích vai trò quan trong của văn hóa tổ chức đối với quản trị.
- Phân tích môi trường và ảnh hưởng của môi trường đối với tổ chức.
- Phân tích tầm quan trọng của nhà quản trị.
- Thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị.
- Hiểu biết và học tập các lý thuyết quản trị.


CHƯƠNG 2: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH				Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu: 
+ Trình bày được khái niệm, vai trò, mục tiêu của hoạch định. 
+ Hiểu được cơ sở khoa học để hoạch định.
+ Hiểu được tiến trình để tiến hành hoạch định.
+ Thực hiện các bài tập tình huống trong quản trị.
+ Tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung chương
	1. Khái niệm, vai trò của hoạch định
	

	1.1. Khái niệm hoạch định.
	

	1.2. Phân loại hoạch định.
	

	1.3. Vai trò của hoạch định.
	

	2. Mục tiêu, cơ sở khoa học và tiến trình hoạch định
	

	2.1. Mục tiêu hoạch định.
	

	2.2. Cơ sở khoa học của hoạch định.
	

	2.3. Tiến trình hoạch định.
	

	3. Hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp
	

	3.1. Hoạch định chiến lược.
3.2. Hoạch định tác nghiệp.
3.3. Mối quan hệ hoạch định chiến lược với hoạch định tác nghiệp.

	4. Thảo luận                                                                                    
· Phân tích tầm quan trọng của việc hoạch định trong DN.
· Phân tích các chiến lược đối với từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp.
· Thảo luận nhóm giải quyết các tình huống quản trị.


CHƯƠNG 3: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC				Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu: 
+ Hiểu được khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức.
+ Hiểu được một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức.
+ Nắm được khái niệm cơ cấu tổ chức và  một số kiểu cơ cấu tổ chức. 
Nội dung chương:
	1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức
1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác tổ chức.
1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức.
1.3. Các nguyên tắc trong công tác tổ chức.

	2. Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
	       

	2.1. Tầm hạn quản trị.
	

	2.2. Quyền lực trong quản trị.
	

	2.3. Phân cấp quản trị.
	

	3. Cơ cấu tổ chức quản trị
	

	3.1. Khái niệm.
	

	3.2. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức .
	

	3.3. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị.
	

	3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức quản trị.

	4. Thảo luận                                                                                       
· Phân tích tầm quan trọng của công tác tổ chức trong DN.
· Phân tích các vấn đề khoa học trong công tác tổ chức.
· Phân tích ưu, nhược điểm của các kiểu cơ cấu tổ chức.
· Thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể.
Kiểm tra                                                                                         


CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO				Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu: 
	+ Hiểu được khái niệm, nội dung và vai trò của lãnh đạo.
	+ Hiểu được các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên.
	+ Hiểu được các phương pháp lãnh đạo.
	+ Vận dụng để tháo gỡ các tình huống ở bài tập.
Nội dung chương:
	1. Khái niệm, nội dung và vai trò của lãnh đạo
	          

	1.1. Khái niệm và bản chất của lãnh đạo.
	

	1.2. Nội dung lãnh đạo.
	

	1.3. Vai trò của lãnh đạo trong tổ chức.
	

	2. Các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên
	 

	2.1. Lý thuyết tâm lý xã hội.
	

	2.2. Lý thuyết định lượng.
	

	2.3. Lý thuyết quản trị hiện đại.
	

	3. Phương pháp và phong cách lãnh đạo
	

	3.1. Các phương pháp lãnh đạo.
	

	3.2. Các phong cách lãnh đạo.
	

	4. Thảo luận                                                                                      
· Phân tích vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo
· Phân tích các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên để từ đó có các biện pháp lãnh đạo phù hợp
· Phân tích nội dung, ưu nhược điểm của từng phương pháp lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo
· Thảo luận  nhóm để giải các bài tập tình huống cụ thể.


CHƯƠNG 5: CHỨC NĂNG KIỂM TRA				Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu:
	+ Hiểu được khái niệm, mục đích và vai trò của công tác kiểm tra
	+ Hiểu được các nguyên tắc cần được áp dụng trong kiểm tra
	+ Hiểu được tiến trình kiểm tra
	+ Biết vận dụng để giải quyết các tình huống trong bài tập thảo luận
Nội dung chương:
	1. Khái niệm, mục đích và vai trò của kiểm tra
	

	1.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra
	

	1.2. Mục đích của kiểm tra
	

	1.3. Các hình thức kiểm tra
	

	2. Các nguyên tắc kiểm tra
	

	2.1. Kiểm tra phải theo kế hoạch
	

	2.2. Kiểm tra phải đồng bộ.
	

	2.3. Kiểm tra phải công khai, khách quan, chính xác.

	2.4. Kiểm tra phải phù hợp với tổ chức.
	

	2.5. Kiểm tra phải linh hoạt, đa dạng.
	

	2.6. Kiểm tra phải hiệu quả và tiết kiệm.
	

	3. Tiến trình kiểm tra
	

	3.1. Xây dựng các tiêu chuẩn.
	

	3.2. Đo lường việc thực hiện.
	

	3.3. Điều chỉnh các sai lệch.
	

	3.4. Các loại kiểm tra.
	

	4. Thảo luận                                                                                
      - Phân tích khái niệm, mục đích và ý nghĩa của công tác kiểm tra.
 - Phân tích các nguyên tắc khi kiểm tra.
 - Phân tích tiến trình của kiểm tra.
 - Thảo luận giải quyết các tình huống QT cụ thể.


CHƯƠNG 6: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ HỌC HIỆN ĐẠI 
	Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu:
+ Hiểu được khái niệm thông tin và tầm quan trọng của thông tin trong quản trị hiện đại.
+ Hiểu được một số khái niệm trong quản trị học hiện đại. 
+ Vận dụng lý thuyết để giải quyết các tình huống quản trị.
Nội dung chương:
	1. Thông tin và quyết định quản trị
	

	1.1. Thông tin quản trị
	

	1.2. Quyết định quản trị
	

	2. Quản trị và sự thay đổi của tổ chức
	

	2.1. Khái niệm và lý do thay đổi
	

	2.2. Nội dung của thay đổi tổ chức
	

	2.3. Yếu tố thời gian đối với sự thay đổi
	

	3. Quản trị sự xung đột
	

	3.1. Khái niệm xung đột
	

	3.2. Nguồn gốc của xung đột
	

	3.3. các hình thức xung đột
	

	3.4. Các biện pháp giải quyết và loại trừ xung đột
	

	4. Quan niệm về rủi ro và quản trị rủi ro
	

	4.1. Quan niệm về rủi ro
	

	4.2. Các loại rủi ro
	

	4.3. Tiền trình quản trị rủi ro
	

	4.4. Các phương pháp phòng ngừa  trong quản trị rủi ro
	

	5. Thảo luận                                                                                      
· Phân tích tầm quan trong của thông tin trong quản trị
· Phân tích các vấn đề thay đổi, rủi ro, xung đột và cách quản trị khi có các vấn đề đó xảy ra.


     Kiểm tra							
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
-Phòng học lý thuyết.
-Máy tính, máy chiếu projector.
-Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo.
-Giáo trình, tài liệu phát tay .
-Câu hỏi và các bài tập tình huống.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung	 :
-Kiến thức: 
+ Biết cách lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công việc trong tổ chức sản xuất và quản lý ở doanh nghiệp
-Kỹ năng:
+ Phân tích các vấn đề kinh tế cơ bản  trong và ngoài doanh nghiệp.
+ Lập chiến lược phát triển doanh nghiệp trung và dài hạn.
+ Lập kế hoạch tác nghiệp cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh.
+ Tổ chức cơ cấu  bộ máy doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả
+ Lãnh đạo cơ cấu bộ máy doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả
+ Kiểm tra được mọi hoạt động ở các lĩnh vực trong doanh nghiệp.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, tiếp cận và thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể trong lúc thực hành.
2.Phương pháp :
+ Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
+ Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài tập thảo luận của các nhóm.
+ Đánh giá trong quá trình học tập:
+ Kiểm tra viết (tự luận và trắc nghiệm).
+ Thảo luận nhóm.
+ Đánh giá cuối năm học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận và trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN :
1.Phạm vi áp dụng :Chương trình được sử dụng giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với thực hành đan xen.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp với thảo luận nhóm.
Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện của từng bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Khái niệm, bản chất của quản trị.
-Chức năng lập kế hoạch.
-Chức năng tổ chức.
-Chức năng lãnh đạo.
-Chức năng kiểm tra.
4.Tài liệu cần tham khảo:
-Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam - Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội 1996.
-Quản trị học, Nguyễn Thanh Hội và Phan Thắng - Nhà xuất bản Thống kê 1999.
-Quản trị học, Đoàn Thu Hà và Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Nhà xuất bản Tài chính 2002.
4. Ghí chú và giải thích ( nếu có)
		TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng       năm 2022
			             Trưởng Khoa
				


	
		                          Trịnh Hoàng Hiệp



























CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Mã môn học: KTT408
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
· Vị trí: Môn học kế toán tài chính 1 là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, được học sau môn nguyên lý kế toán; là cơ sở để học các môn học kế toán tài chính 2,3 và thực hành kế toán.
·  Tính chất:
· Môn học kế toán tài chính 1 cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán vốn bằng và đầu tư tài chính, các khoản phải thu và các khoản ứng trước, vật liệu và công cụ, dụng cụ, Tài sản cố định, là môn chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp
· Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính 1, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Môn học kế toán tài chính 1 có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế liên quan đến  tiền, các khoản phải thu, nợ phải trả, hàng tồn kho và tài sản cố định
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 
·  Kiến thức:
· Hiểu và biết sử dụng chứng từ kế toán trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến  tiền, các khoản phải thu, nợ phải trả, hàng tồn kho và tài sản cố định
· Vận dụng được các kiến thức kế toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến  tiền, các khoản phải thu, nợ phải trả, hàng tồn kho và tài sản cố định
·  Kỹ năng:
· Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
· Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ 
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/  bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1.1.Vai trò của kế toán
1.2. Môi trường pháp lý của kế toán
1.3. Các nguyên tắc cơ bản, các yếu tố của báo cáo tài chính
1.4. Sổ kế toán và hình thức ghi sổ kế toán
	4
	4
	
	

	II
	CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
2.1. Kế toán tiền
2.2. Kế toán các khoản phải thu
	12
	4
	7
	1

	III
	CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
3.1.Những vấn đề chung
3.2. Tính giá hàng tồn kho
3.3. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
	16
	8
	8
	

	IV
	CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
4.1. Những vấn đề chung
4.2. Xác định giá trị của Tài sản cố định
4.3. Kế toán tăng TSCĐ
4.4. Kế toán khấu hao TSCĐ
4.5. Kế toán giảm TSCĐ
	12
	4
	7
	1

	V
	CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
5.1. Những vấn đề chung
5.2. Kế toán phải trả cho người bán
5.3. Kế toán phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương
5.4. Kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi
5.5. Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước
5.6. Kế toán các khoản phải trả khác
	16
	8
	8
	

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 		Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Hiểu được vai trò của kế toán
- Biết được ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến kế toán tài chính
- Nắm được các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của báo cáo tài chính và việc ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính.
- 
Nội dung chương:
1.1.Vai trò của kế toán
1.2. Môi trường pháp lý của kế toán
1.3. Các nguyên tắc cơ bản, các yếu tố của báo cáo tài chính
1.4. Sổ kế toán và hình thức ghi sổ kế toán
1.4.1 Quy định chung
1.4.2. Hình thức kế toán nhật ký chung
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
-  Hiểu và thực hiện công việc của người kế toán tiền từ khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế cho đến khi trình bày trên các báo cáo tài chính: lập chứng từ, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế và ghi vào sổ sách kế toán
- Xử lý các nghiệp vụ kinh tế liên quan các khoản nợ phải thu và biết nguyên tắc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và cách xử lý việc xóa nợ.
Nội dung chương:
2.1. Kế toán tiền
2.1.1. Những vấn đề chung
2.1.2. Kế toán tiền mặt
2.1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.2. Kế toán các khoản phải thu
2.2.1. Những vấn đề chung
2.2.2. Kế toán phải thu của khách hàng
2.2.3. Kế toán phải thu khác
2.2.4. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 			Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu và thực hiện tính giá nhập, xuất hàng tồn kho  
- Hạch toán nghiệp vụ mua hàng tồn kho
- Lập được dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Nội dung chương:
3.1.Những vấn đề chung
3.2. Tính giá hàng tồn kho
3.3. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
3.3.1. Kế toán nguyên vật liệu
3.3.2. Kế toán công cụ dụng cụ
3.3.3. Kế toán hàng hóa và thành phẩm
3.3.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 			Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Phân biệt TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình
- Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ
- Thực hiện tính khấu hao TSCĐ
- Tính toán và lập các bút toán ghi sổ tăng, giảm TSCĐ.
Nội dung chương:
4.1. Những vấn đề chung
4.2. Xác định giá trị của Tài sản cố định
4.3. Kế toán tăng TSCĐ
4.4. Kế toán khấu hao TSCĐ
4.5. Kế toán giảm TSCĐ
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ 			Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Nhận biết một khoản nợ phải trả
- Thực hiện tính toán và xử lý kế toán liên quan đến phải trả cho người bán, người lao động, cơ quan Thuế, Quỹ khen thưởng phúc lợi và khoản nhận ký quỹ, ký cược.
Nội dung chương:
5.1. Những vấn đề chung
5.2. Kế toán phải trả cho người bán
5.3. Kế toán phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương
5.4. Kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi
5.5. Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước
5.6. Kế toán các khoản phải trả khác
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp
- Bài tập thực hành
-  Mô hình học cụ: 
+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản 
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Hiểu và biết sử dụng chứng từ kế toán trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến  tiền, các khoản phải thu, nợ phải trả, hàng tồn kho và tài sản cố định
· Vận dụng được các kiến thức kế toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến  tiền, các khoản phải thu, nợ phải trả, hàng tồn kho và tài sản cố định
·  Kỹ năng:
· Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
· Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015
- Kế toán tài chính 1 – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2020
5.Ghi chú và giải thích (Nếu có)
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2022
	Trưởng Khoa
			


	
	Trịnh Hoàng Hiệp






















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTT437
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;(Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
· Vị trí: Là một trong những môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung và môn học cơ sở.
· Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
	- Trình bày được những nội dung cơ bản về Thương mại điện tử;
	- Nêu được các mô hình kinh doanh của thương mại điện tử;
	- Các bước tiến hành hoạt động kinh doanh trên mạng;
	- Sử dụng được mạng internet trong điều tra thị trường;
	- Ứng dụng mạng internet vào công tác marketing;
	- Nghiêm túc khi nghiên cứu;
	- Cẩn thận khi khuyếch trương website, tìm kiếm thông tin.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Giới thiệu về thương mại điện tử
	3
	3
	
	

	2
	Ứng dụng thương mại điện tử
	27
	2
	24
	1

	3
	Khuyếch trương sản phẩm thương mại điện tử
	9
	6
	3
	

	4
	Các công cụ hỗ trợ kinh doanh trên sàn TMĐT
	6
	2
	3
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2.Nội dung chi tiết:
BÀI 1:GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  		Thời gian: 3 giờ 
Mục tiêu:
· Nêu được khái niệm thương mại điện tử;
· Trình bày được sự phát triển của thương mại điện tử;
· Nêu các phương thức giao dịch qua mạng;
· Trình bày được lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử đối với tổ chức, khách hàng và xã hội;
· Nhận thức được tương lai của thương mại điện tử;
· Rèn luyện tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo cho sinh viên.
Nội dung chương:
1. Khái niệm thương mại điện tử.		 
1.1. Khái niệm.
1.2. Mục tiêu.
1.3. Vai trò của thương mại điện tử đối với nền kinh tế	
2. Sự phát triển của thương mại điện tử. 			
2.1. Lịch sử hình thành.
2.2. Quá trình phát triển của thương mại điện tử.
3. Các phương thức giao dịch qua mạng.			
BÀI 2:ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ   			Thời gian: 27 giờ 
Mục tiêu:
· Nêu được các hành vi của khách hàng trong thương mại điện tử;
· Trình bày được cách phân khúc thị trường và xác định lợi thế cạnh tranh;
· Sử dụng được mạng Internet trong điều tra thị trường;
· Ứng dụng vào công tác marketing;
· Nghiêm túc khi nghiên cứu.
Nội dung chương:	
1. Ứng dụng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử			
1.1. Khái niệm sản thương mại điện tử
1.2. Phân loại sàn thương mại điện tử
1.3. Mua sắm trực tuyến trên sàn thương mại điện tử	
2. Thực hành 								
3. Kiểm tra.										
BÀI 3: KHUYẾCH TRƯƠNG SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ     Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên tắc khuếch trương sản phẩm thương mại điện tử; 
· Ứng dụng kiến thức để thực hiện khuếch trương sản phẩm thông qua email, PR, website,….
Nội dung chương:
1. Nguyên tắc khuếch trương sản phẩm thương mại điện tử.		
1.1. Sử dụng từ dễ hiểu.
1.2. Dễ dàng khám phá các link.
2. Các hình thức khuyếch trương. 						
2.1. Khuyếch trương thông qua mail.	
2.2. Khuyếch trương thông qua PRs.
2.3. Các phương thức khuếch trương khác	
3. Thực hành									
BÀI 4: CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN SÀN TMĐT		Thời gian: 6 giờ 
Mục tiêu:
· Xác định được các thông tin cần thiết trong công tác marketing
· Ứng dụng công cụ tìm kiếm trong công tác marketing
· Ứng dụng các công cụ khảo sát thị trường, khảo sát khách hàng,..
· Nghiêm túc khi nghiên cứu.
Nội dung chương:
1. Công cụ tìm kiếm. 			
1.1. Khái niệm công cụ tìm kiếm.	
1.2. Công cụ tìm kiếm thông tin.
2. Ứng dụng điều tra thị trường 			
3. Thực hành									
4. Kiểm tra.									
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Lớp học.
· Phòng học thực hành; 
2. Trang thiết bị dạy học.
· Máy chiếu projector;
· Máy vi tính;
· Âm li, loa;
· Micro.
3. Học liệu. 
· Giáo trình Thương mại điện tử;
· Đề cương bài giảng, giáo án;
· Tài liệu phát tay, băng đĩa video và các tài liệu liên quan khác;
· Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học Thương mại điện tử;
· Câu hỏi, bài tập thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung:
Kiến thức:
	- Những nội dung cơ bản về Thương mại điện tử;
	- Các mô hình kinh doanh của thương mại điện tử;
	- Cách thức tiến hành hoạt động kinh doanh trên mạng.
Kỹ năng:
	- Sử dụng được mạng trong điều tra thị trường;
	- Ứng dụng mạng vào công tác marketing.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	- Nghiêm túc khi nghiên cứu;
	- Cẩn thận khi khuyếch trương website, tìm kiếm thông tin;
	- Tham gia ít nhất 80% thời gian học lý thuyết theo quy định của môn học;
	- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và các bài thực hành.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra thực hành
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức thực hành
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng môn học:
	- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
	- Giáo viên trình bày lý thuyết trên lớp những phần căn bản và trọng tâm. 
	- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hành nghiệp vụ trên lớp trên nền tảng lý thuyết đã học.
	- Giáo viên gợi mở và hướng dẫn những nội dung mở rộng cần nghiên cứu, sinh viên tự đọc tài liệu và làm bài tập để tìm hiểu thêm và cũng cố kiến thức đáp ứng yêu cầu kiểm tra của giáo viên.
3. Những trọng tâm môn học cần chú ý:Bài 2, bài 3, bài 4.
4. Tài liệu cần tham khảo:
	- Trịnh Lê Nam – Nguyễn Phúc Trường Sinh, Thương mại điện tử cho doanh nghiệp;
	- Minh Thông – Lê  Văn Lâm, Mạng máy tính và mua bán trên mạng, NXB lao động 2018.
	- Nguyễn Đặng Tuấn Minh, Kinh doanh trực tuyến, NXB Thống kê, 2017.
	-  Lê Minh Trí, Sử dụng internet; NXB Thống kê 2017.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
 	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      	Trưởng khoa




	Trịnh Hoàng Hiệp


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÂM LÝ KINH DOANH
Mã môn học: KTT446
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học Tâm lý kinh doanh thuộc nhóm môn học chuyên môn nghề được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở
- Tính chất: Môn học Tâm lý kinh doanh là môn Khoa học kinh tế-xã hội, môn học nghiên cứu những kiến thức về tâm lý người lao động, tâm lý người mua, kỹ năng giao tiếp trong điều kiện thực tế kinh doanh hiện nay.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của tâm lý tâm lý kinh doanh.
+ Vận dụng kiến thức về tâm lý của người lao động, tâm lý người mua vào thực tiễn.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết, nắm bắt được đặc điểm tâm lý của người lao động, người mua nhằm phục vụ cho quản lý con người.
+ Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp vào trong thực tế kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Tổng quan về tâm lý học
Khái quát về tâm lý
Những vấn đề cơ bản của tâm lý học
Tâm lý học quản trị kinh doanh
	6
	3
	3
	

	II
	Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người 
Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người
Đặc điểm tâm lý của một số đối tượng cơ bản 
Tâm lý người mua và người bán
	9
	2
	6
	1

	III
	Tâm lý trong quảng cáo
 Loại hình quảng cáo 
Cơ sở tâm lý của quảng cáo 
	9
	3
	6
	

	IV
	Lý luận chung của giao tiếp
Khái niệm, mục đích giao tiếp
Phân loại giao tiếp
Quy trình giao tiếp
Các công cụ giao tiếp
Phong cách giao tiếp
	9
	3
	6
	

	V
	Kỹ năng giao tiếp
Cách giao tiếp cơ bản trong kinh doanh, trong đời sống
Cách giao tiếp trong đàm phán
Thảo luận
	12
	2
	9
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÂM LÝ HỌC                                     Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản về tâm lý học.
- Nắm bắt được sự cần thiết, vai trò của tâm lý học trong kinh doanh trong điều kiện hiện nay
Nội dung chương:
1. Khái quát về tâm lý			                                               
1.1. Khái niệm tâm lý
1.2. Bản chất tâm lý người
1.3. Phân loại các hiện tượng tâm lý
2. Những vấn đề cơ bản của tâm lý học 				          
2.1. Các khái niệm cơ bản				
2.2. Khái niệm tâm lý học
2.3. Đối tượng tâm lý học
2.4. Nhiệm vụ tâm lý học
2.5. Lịch sử hình thành và phát triển của tâm lý học
3. Tâm lý học quản trị kinh doanh                                      
3.1. Một số khái niệm cơ bản trong tâm lý học quản trị kinh doanh
           3.3.1. Kinh doanh
           3.3.2. Quản lý
           3.3.3. Quản lý kinh doanh
           3.3.4. Tâm lý học quản lý kinh doanh
     3.2. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học quản trị kinh doanh
         3.2.1. Đối tượng của tâm lý học quản lý kinh doanh
         3.2.2. Nhiệm vụ của tâm lý học quản lý kinh doanh
     3.3.  Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản trị kinh doanh
4. Thảo luận                                                                         Thời gian: 3 giờ
CHƯƠNG 2: NHU CẦU, ĐỘNG CƠ, KHÍ CHẤT CỦA CON NGƯỜI  
                                                                                                                     Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, các thuyết về nhu cầu của con người.
- Trình bày được cấu tạo của động cơ hoạt động của con người.
- Trình bày được các loại khí chất của con người.
- Vận dụng các lý thuyết trên vào thực tế quản lý kinh doanh.
Nội dung chương:
1. Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người 			              
1.1. Nhu cầu của con người
1.2. Động cơ của con người
1.3. Khí chất của con người
      2. Đặc điểm tâm lý của một số đối tượng cơ bản 			
2.1. Tâm lý của lao động nữ
2.2. Tâm lý của lao động nam
2.3. Tâm lý của tập thể lao động
3. Tâm lý người mua, người bán					
3.1. Tâm lý người bán
3.2. Tâm lý người mua
4. Thảo luận 							
- Thảo luận về những đặc điểm tâm lý cơ bản của tập thể lao động, và ảnh hưởng của các đặc điểm tâm lý đó tới hoạt động quản lý con người.
- Thảo luận về những đặc điểm tâm lý cơ bản của người mua trong hoạt động mua bán, từ đó có những biện pháp gì làm tăng tình cảm của người mua đối với đơn vị của mình.
5. Kiểm tra:							                       
CHƯƠNG 3: TÂM LÝ TRONG QUẢNG CÁO                                   Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được các loại hình, phương tiện quảng cáo.
- Xác định được tích cực hạn chế của các loại hình, phương tiện quảng cáo.
- Trình bày được các cơ sở tâm lý của quảng cáo.
- Vận dụng những kiến thức trên vào thực tiễn quảng cáo.
Nội dung chương:
1. Loại hình quảng cáo 						   
1.1. Vai trò, ý nghĩa của quảng cáo trong kinh doanh.
1.2. Các yếu tố tác động tới quảng cáo
1.3. Loại hình và phương tiện quảng cáo
2. Cơ sở tâm lý của quảng cáo 					  
2.1. Sự chú ý
2.2. Hứng thú mua hàng
2.3. Vai trò của cảm giác, tri giác trong quảng cáo
3. Thảo luận 							              
- Thảo luận về ưu nhược điểm của các phương tiện quảng cáo, điều kiện áp dụng các phương tiện quảng cáo.
- Thảo luận về các cơ sở tâm lý của quảng cáo giúp ích như thế nào cho chương trình quảng cáo, từ đó đưa ra biện pháp nhằm làm tăng hiệu quả quảng cáo.
- Thảo luận về các tác động tâm lý của một chương trình quảng cáo cụ thế.
CHƯƠNG 4: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO TIẾP                                Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, mục đích giao tiếp.
- Xác định được đặc điểm của các loại giao tiếp cơ bản.
- Xác định được quy trình giao tiếp.
- Xác định được các công cụ giao tiếp.
- Xác định được các phong cách giao tiếp.
- Hình thành cho mình những cơ sở để giao tiếp kinh doanh và giao tiếp xã hội.
- Vận dụng những kiến thức ở trên vào giao tiếp kinh doanh, giao tiếp xã hội.
Nội dung chương:
1. Khái niệm, mục đích giao tiếp 				              
1.1. Giao tiếp là gì
1.2. Mục đích của giao tiếp
2. Phân loại giao tiếp 						 
2.1. Theo khoảng cách
2.2. Theo tính chất tiếp xúc
2.3. Theo tính chất hoạt động của con người
2.4. Theo mục đích giao tiếp
3. Quy trình giao tiếp 						 
3.1. Thăm dò ý tứ
3.2. Thu thập thông tin
3.3. Đánh giá và điều chỉnh giao tiếp
4. Các công cụ giao tiếp 						
4.1. Ngôn ngữ nói
4.2. Ngôn ngữ viết
4.3. Ngôn ngữ biểu cảm
5. Phong cách giao tiếp 						
5.1. Cấu tạo phong cách giao tiếp
5.2. Phong cách gia trưởng
5.3. Phong cách dân chủ
5.4. Phong cách tự do
6. Thảo luận 							            
- Thảo luận về ưu, nhược điểm của các ngôn ngữ giao tiếp từ đó đưa ra định hướng sử dụng linh hoạt các ngôn ngữ giao tiếp trong điều kiện thực tế.
- Thảo luận về các phong cách giao tiếp, lấy ví dụ minh hoạ, từ đó hình thành cho mình phong cách giao tiếp tốt.
- Thảo luận về các nguyên tắc giao tiếp, theo bạn nguyên tắc nào là quan trọng nhất. Lấy một tình huống cụ thể phân tích.
CHƯƠNG 5: KỸ NĂNG GIAO TIẾP                                                    Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong những trường hợp thực tế cụ thể.
- Xây dựng những kỹ năng giao tiếp cần thiết cho bản thân.
- Vận dụng vào thực tế giao tiếp kinh doanh và giao tiếp xã hội.
Nội dung chương:
1. Cách giao tiếp cơ bản trong kinh doanh, trong đời sống 	
1.1. Lễ nghi bắt tay.
1.2. Lễ nghi chào hỏi.
1.3. Lễ nghi đàm đạo.
1.4. Lễ nghi dự tiệc, hội nghị.
1.5. Lễ nghi giao tiếp hàng ngày.
2. Cách giao tiếp trong đàm phán 				              
2.1. Các yếu tố cấu tạo trong đàm phán.
2.2. Sách lược trong đàm phán.
2.3. Bí quyết thành công trong đàm phán.
3. Thảo luận 							           
- Thảo luận về tình huống đàm phán trong kinh doanh.
- Thảo luận về tình huống đàm phán trong đấu thầu.
- Thảo luận về bí quyết thành công trong đàm phán.
Kiểm tra 							           
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
- Máy tính, máy chiếu giảng.
- Đề cương, giáo án, bài giảng.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo.
- Câu hỏi, bài tập thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của tâm lý tâm lý kinh doanh.
+ Vận dụng kiến thức về tâm lý của người lao động, tâm lý người mua vào thực tiễn.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết, nắm bắt được đặc điểm tâm lý của người lao động, người mua nhằm phục vụ cho quản lý con người.
+ Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp vào trong thực tế kinh doanh.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
2. Phương pháp:
+ Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
+ Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận.
+ Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm).
+ Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (tự luận, trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy dủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Động cơ hoạt động của con người.
- Đặc điểm tâm lý của các đối tượng lao động, tâm lý người mua, người bán.
- Kỹ năng giao tiếp trong đàm phán.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tâm lý học quản trị kinh doanh-Nguyễn Đình Xuân, NXB chính trị quốc gia Hà nội 2017.
- Tâm lý học xã hội trong công tác lãnh đạo quản lý - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2017.
- Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh - Đỗ Văn Phức, NXB Khoa học và kỹ thuật 2017.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      	Trưởng khoa



	Trịnh Hoàng Hiệp
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
Mã môn học: KTT409
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
· Vị trí: Môn học kế toán tài chính 2 là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, được học sau môn nguyên lý kế toán; là cơ sở để học các môn học kế toán tài chính 3 và thực hành kế toán.
·  Tính chất:
· Môn học kế toán tài chính 2 cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, giao dịch ngoại tệ, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
· Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính 2, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Môn học kế toán tài chính 2 có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế liên quan đến  vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, giao dịch ngoại tệ, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 
·  Kiến thức:
· Hiểu và biết sử dụng chứng từ kế toán trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến  vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, giao dịch ngoại tệ, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 
· Vận dụng được các kiến thức kế toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến  vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, giao dịch ngoại tệ, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
·  Kỹ năng:
· Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
· Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ 
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/  bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU
1.1. Những vấn đề chung
1.2. Kế toán vốn đầu tư chủ sở hữu
1.3. Kế toán chênh lệch đánh giá tài sản
1.4. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1.5. Kế toán các loại quỹ

	12
	6
	6
	

	II
	CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
2.1. Những vấn đề chung
2.2. Kế toán mua hàng
2.3. Kế toán bán hàng
2.4. Kế toán chi phí hoạt động
2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại

	16
	7
	8
	1

	III
	CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH NGOẠI TỆ
3.1. Những vấn đề chung
3.2. Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ
3.3. Kế toán nhập khẩu
3.4. Kế toán xuất khẩu

	16
	8
	8
	

	IV
	CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
4.1. Những vấn đề hung
4.2. Kế toán chi phí sản xuất
4.3. Tính giá thành sản phẩm

	16
	7
	8
	1

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU 				Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Nhận biết được  một khoản thuộc vốn chủ sở hữu
- Mục đích sử dụng của từng loại vốn, quỹ
- Ghi nhận và theo dõi từng loại vốn , quỹ
	
Nội dung chương:
1.1. Những vấn đề chung
1.2. Kế toán vốn đầu tư chủ sở hữu
1.3. Kế toán chênh lệch đánh giá tài sản
1.4. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1.5. Kế toán các loại quỹ

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH								Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Quy trình hoạt động cơ bản về giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thương mại
- Phương pháp phân tích và ghi nhận các bút toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ kế toán.
Nội dung chương:
2.1. Những vấn đề chung
2.2. Kế toán mua hàng
2.3. Kế toán bán hàng
2.4. Kế toán chi phí hoạt động
2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH NGOẠI TỆ 		Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được những nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ được chuyển sang đơn vị tiền tệ kế toán của doanh nghiệp
- Thực hiện việc ghi chép kế toán trong lĩnh vực thu, chi ngoại tệ hoạt động xuất nhập khẩu khi ghi nhận ban đầu và báo cáo các khoản mục có gốc ngoại tệ tại ngày lập Báo cáo tài chính
Nội dung chương:
3.1. Những vấn đề chung
3.2. Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ
3.3. Kế toán nhập khẩu
3.4. Kế toán xuất khẩu

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT			Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Phân biệt khái niệm chi phí và giá thành
- Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp
Nội dung chương:
4.1. Những vấn đề hung
4.2. Kế toán chi phí sản xuất
4.3. Tính giá thành sản phẩm
 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp
- Bài tập thực hành
-  Mô hình học cụ: 
+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản 
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Hiểu và biết sử dụng chứng từ kế toán trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến  vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, giao dịch ngoại tệ, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 
· Vận dụng được các kiến thức kế toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến  vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, giao dịch ngoại tệ, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
·  Kỹ năng:
· Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
· Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ 
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015
-  Kế toán tài chính 2 – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2020
5.Ghi chú và giải thích (Nếu có)
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2022
	Trưởng Khoa
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THUẾ
Mã môn học: KTT435
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ ; (Lý thuyết: 28 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
·  Vị trí: : Môn học Thuế thuộc nhóm các môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng.
·  Tính chất: Môn học Thuế có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
·  Kiến thức: 
· Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay
· Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
· Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Kỹ năng:
·  Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
· Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
·  Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về thuế
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế
1.3. Phân loại thuế
1.4. Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế
	6
	4
	2
	

	II
	Chương 2: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu
2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành
	9
	4
	5
	

	III
	Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt
3.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt
3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành
Kiểm tra
	12
	4
	7
	1

	IV
	Chương 4: Thuế giá trị gia tăng
4.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng
4.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng hiện hành
	12
	6
	6
	

	V
	Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
5.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp  hiện hành
	12
	6
	6
	

	VI
	Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân
6.1. Tổng quan về thu nhập cá nhân
6.2. Nội dung cơ bản của thu nhập cá nhân hiện hành
Kiểm tra
	9
	4
	4
	1

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ                 Thời gian:	 6 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm, bản chất của thuế 
· Tổng hợp và phân tích được vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường
·  Nhận biết các đặc điểm của thuế trực thu và thuế gián thu
·  Phân biệt giữa thuế suất tuyệt đối, thuế suất tỷ lệ cố định, thuế suất tỷ lệ lũy tiến, thuế suất tỷ lệ lũy thoái, thuế suất trung bình.
Nội dung chương:
1.1. Khái niệm                                                            
1.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế                        
1.3. Phân loại thuế                                                        
1.4. Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế                   

	CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế XK, thuế NK hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam
·  Hiểu rõ về các phương pháp xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu hiện hành của Việt Nam
·  Hiểu rõ về miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam.
Nội dung chương:
2.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu                                                 
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành   
2.2.1. Đối tượng chịu thuế
2.2.2. Đối tượng không chịu thuế
2.2.3. Người nộp thuế
2.2.4. Phương pháp tính thuế
2.2.5. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
Bài tập

	CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt
·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt  hiện hành của Việt Nam
· Hiểu rõ về miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt  hiện hành của Việt Nam.
Nội dung chương:
3.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt                                      
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Đặc điểm
3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành          
3.2.1. Đối tượng chịu thuế
3.2.2. Đối tượng không chịu thuế
3.2.3. Người nộp thuế
3.2.4. Phương pháp tính thuế
3.2.5. Khấu trừ thuế
3.2.6. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
Bài tập
Kiểm tra                                                                                         Thời gian: 1giờ

	CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế giá trị gia tăng
·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng  hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam
· Hiểu rõ về các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam
Nội dung chương:
4.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng                                         
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Đặc điểm
4.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng hiện hành              
4.2.1. Đối tượng chịu thuế
4.2.2. Đối tượng không chịu thuế
4.2.3. Người nộp thuế
4.2.4. Phương pháp tính thuế
4.2.5. Hoàn thuế
Bài tập

	CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp
·  Xác định được thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam
·  Khái quát doanh thu, chi phí được trừ, thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam.
·  Khái quát các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, chuyển lỗ, ưu đãi thuế, suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam.
Nội dung chương:
5.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp                          
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Đặc điểm
5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp  hiện hành    
5.2.1. Đối tượng chịu thuế
5.2.2. Người nộp thuế
5.2.3. Phương pháp tính thuế
5.2.3. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài tập

	CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế thu nhập cá nhân
·  Xác định được các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam
·  Phân biệt giữa biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần của thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam.
·  Khái quát các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam.
Nội dung chương:
6.1. Tổng quan về thu nhập cá nhân                                       
6.1.1. Khái niệm
6.1.2. Đặc điểm
6.2. Nội dung cơ bản của thu nhập cá nhân hiện hành         
6.2.1. Đối tượng chịu thuế
6.2.2. Các khoản thu nhập được miễn thuế
6.2.3. Người nộp thuế
6.2.4. Phương pháp tính thuế
6.2.5. Khấu trừ thuế
Bài tập
Kiểm tra                                                                           


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
-Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và các loại thuế liên quan 
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế,	
- Câu hỏi, bài tập thực hành
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
·  Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay
+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Kỹ năng:
+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.
2.Phương pháp: 
 - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
-Thuế thu nhập cá nhân
4. Tài liệu tham khảo:
	- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015
- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
- Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
- Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2020
- Thông tư Số: 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021
	- Giáo trình Thuế 1- Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM, 2020
	- Bài tập Thuế - Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM, 2020
	- Giáo trình Luật Thuế - Nhà xuất bản Hồng Đức, 2021
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP.HCM, ngày............tháng..........năm 2022
                                                                                                         Trưởng khoa




                                                                                                   Trịnh Hoàng Hiệp




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KẾ TOÁN TRÊN EXCEL 
Mã môn học: KTT407
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ ;( (Lý thuyết: 0 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 
·  Vị trí: Môn học kế toán trên excel thuộc nhóm các môn học chuyên. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 
·  Tính chất: Môn học kế toán trên excel cung cấp giúp sinh viên tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm Excel. Giúp SV quản lý số liệu kế toán bằng công cụ Excel mà không cần ghi sổ tay
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
·  Kiến thức:
· Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán 
· Hiểu được các hàm Excel để ứng dụng cho công việc của kế toán
· Kỹ năng:
Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ sau đây
· Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm Excel 
· Cập nhật số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán Excel
· Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp lên Phần Mềm Kế toán Excel. 
· Lập các bảng biểu cuối kỳ liên quan trong Doanh 
· Dùng những công thức trên Excel hoàn thiện các công việc dưới đây
- Trích lập bảng khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí
- Tính và lập bảng phân bổ Công cụ dụng cụ - chi phí trả trước và hạch toán chi phí
- Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho cuối kỳ, tính giá vốn xuất kho và cập nhật giá vốn xuất kho
- Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
- Lập bảng chấm công, tính tổng công
- Tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế Thu nhập cá nhân và hạch toán tiền lương
- Hạch toán các bút toán phân bổ cuối kỳ
- Tập hợp Doanh thu, Chi phí xác định, xác định kết quả kinh doanh
- Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản…
- Lập Báo cáo tài chính
- Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
- Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	CHƯƠNG 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC HÀM CƠ BẢN
1.1.Quản trị cơ sở dữ liệu bằng excel
1.2. Giới thiệu các hàm căn bản để làm việc trong kế toán Excel và tính năng 
1.3. Tạo các danh mục
1.4. Sổ kế toán máy
	20
	
	20
	

	II
	CHƯƠNG 2: LẬP SỔ NHẬT KÝ
2.1. Lập sổ nhật ký chung
	12
	
	12
	

	III
	CHƯƠNG 3: LẬP SỔ CÁI, SỔ CHI TIẾT
3.1. Lập sổ Cái
	8
	
	8
	

	IV
	CHƯƠNG 4: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
4.1. Lập bảng cân đối tài khoản tổng hợp
	8
	
	8
	

	V
	CHƯƠNG 5: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
5.1. Lập bảng cân đối kế toán
5.2. Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh 
	12
	
	12
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:                                                                                    
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC HÀM CƠ BẢN	Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 
· Hiểu được các nội dụng của kế toán trên Excel
· Hiểu và thực hành được các hàm Excel dùng trong kế toán Excel
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:
1.1. Quản trị cơ sở dữ liệu bằng excel
1.1.1.Lọc dữ liệu
1.1.2.Sắp xếp dữ liệu
1.1.3.Dấu dòng
1.1.4.Dấu cột
1.1.5.Hiện dòng
1.1.6.Hiện cột
1.1.7.Chức năng Validation 
1.2. Giới thiệu các hàm căn bản để làm việc trong kế toán Excel và tính năng 
1.2.1. Hàm IF
1.2.2. Hàm AND 
1.2.3. Hàm OR 
1.2.4. Hàm SUM 
1.2.5. Hàm SumIf
1.2.6. Hàm Sutotal
1.2.7.LEFT, RIGHT
1.2.8.AND,OR
1.2.9. MAX, MIN
1.2.10.ISODD, ISEVEN
1.2.11. VLOOKUP
1.2.12.Hàm ABS
1.2.13. Hàm NOW
1.2.14.Hàm LEN
1.2.15.Hàm ROUND
1.3. Tạo các danh mục
1.3.1.Bảng Danh mục tài khoản
1.3.2.Danh mục tài khoản ngân hàng
1.3.3.Danh mục khách hàng,
1.3.4.Danh mục nhân viên
1.3.5.Danh mục hàng tồn kho
1.3.6.Danh mục công cụ dụng cụ đang sử dụng
1.3.7.Danh mục tài sản cố định
1.3.8.Danh mục nhà cung cấp
1.4. Sổ kế toán máy
CHƯƠNG 2: LẬP SỔ NHẬT KÝ						Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
· Hiểu được danh mục và số dư đầu kỳ của công ty bao gồm các mục nào
· Xây dựng được các danh mục trên Excel
· Thực hành được các hàm liên quan đến danh mục và số dư trên Excel
· Biết lập sổ nhật ký chung
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:
2.1. Lập sổ nhật ký chung
CHƯƠNG 3: LẬP SỔ CHI TIẾT, SỔ CÁI                                    	Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Hiểu được các loại chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp
· Thực hành được các chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp trên Excel
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:
3.1. Lập sổ cái
CHƯƠNG 4: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN                        Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Hiểu được công tác kế toán cuối kỳ cần làm gì trong doanh nghiệp
· Thực hành được các công việc của kế toán vào thời điểm cuối kỳ trong doanh nghiệp trên Excel
· Lập bảng cân đối tài khoản tổng hợp.
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:
4.1. Lập bảng cân đối tài khoản tổng hợp
CHƯƠNG 5: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH				Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
· Hiểu được các báo cáo tài chính cần lập trong doanh nghiệp
· Thực hành lập được các báo cáo tài chính trên Excel
· Lập được các báo cáo tài chính bằng excel
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:
5.1. Lập bảng cân đối kế toán
5.2. Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành có cài đặt phần mềm Excel
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán 
· Hiểu được các hàm Excel để ứng dụng cho công việc của kế toán
· Kỹ năng:
Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ sau đây
· Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm Excel 
· Cập nhật số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán Excel
· Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp lên Phần Mềm Kế toán Excel. 
· Lập các bảng biểu cuối kỳ liên quan trong Doanh 
· Dùng những công thức trên Excel hoàn thiện các công việc dưới đây
- Trích lập bảng khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí
- Tính và lập bảng phân bổ Công cụ dụng cụ - chi phí trả trước và hạch toán chi phí
- Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho cuối kỳ, tính giá vốn xuất kho và cập nhật giá vốn xuất kho
- Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
- Lập bảng chấm công, tính tổng công
- Tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế Thu nhập cá nhân và hạch toán tiền lương
- Hạch toán các bút toán phân bổ cuối kỳ
- Tập hợp Doanh thu, Chi phí xác định, xác định kết quả kinh doanh
- Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản…
- Lập Báo cáo tài chính
- Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài tập của sinh viên qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra các bài thực hành trong lớp 
· Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo lại toàn bộ bài tập thực hành
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng toàn bộ thời gian tại phòng thực hành
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5
4. Tài liệu tham khảo:
- Hệ thống thông tin kế toán- ĐH Kinh tế TP.HCM- NXB LĐXH- 2017
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel- Nhà Xuất Bản Tài Chính - 2020
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP.HCM, ngày.........tháng.......năm 2022
                                                                                                        Trưởng khoa




                                                                                         Trịnh Hoàng Hiệp




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ
Mã số môn học: KTT426
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảoluận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí: 
Môn học Tài chính tiền tệ nằm trong nhóm kiến thức cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần kinh tế chính trị và kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.
- Tính chất: 
Môn học Tài chính tiền tệ cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các vấn đề về tài chính, tiền tệ.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 
Kiến thức:
+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của tài chính
+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến NSNN và Chính sách tài khóa
+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến tiền tệ và lưu thông tiền tệ 
+ Trình bày được những đặc điểm chủ yếu của các định chế tài chính
+ Trình bày được những kiến thức về NHTW và thị trường tài chính
Kỹ năng:
+ Giải thích được các hiện tượng kinh tế, tài chính liên quan đến tiền tệ
+ Tính được lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay
+ Tính được các chỉ số đo lường lạm phát
+ Giải thích được những tác động của chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ lên nền kinh tế.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Xác định được đúng mục tiêu của học phần
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Đại cương về tài chính
1.1. Khái quát sự ra đời và sự phát triển của tài chính
 1.2.Bản chất của tài chính
1.3.Chức năng của tài chính
1.4.Hệ thống tài chính
1.5.Vai trò của tài chính
	3
	3
	
	

	II.
	Chương 2: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
2.1. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ
2.2. Bản chất và chức năng của tiền tệ
2.3.Các chế độ tiền tệ
2.4.Các học thuyết tiền tệ
2.5.Cung, cầu tiền
2.6.Lạm phát
	12
	6
	6
	

	III
	Chương 3: Lãi suất
3.1. Khái niệm và phân loại lãi suất
3.2. Phương pháp xác định lãi suất
3.2.1. Phương pháp tính lãi
3.2.2. Hiện giá
3.2.3. Lãi suất hoàn vốn
3.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến lãi suất
	12
	6
	5
	1

	IV
	Chương 4: Ngân hàng trung ương
4.1. Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng Trung ương
4.2. Mô hình tổ chức ngân hàng Trung ương
4.3. Chức năng của ngân hàng Trung ương
4.4. Chính sách tiền tệ và vai trò của ngân hàng Trung ương

	12
	6
	6
	

	V
	Chương 5: Tài chính công và Chính sách tài khóa
5.1 Các vấn đề chung về tài chính công
5.2 Các hoạt động ngân sách nhà nước
5.2.1 Khái niệm về ngân sách nhà nước
5.2.2 Thu ngân sách nhà nước
2.2.3 Chi ngân sách nhà nước
2.3 Tổ chức ngoài ngân sách
2.4 Chính sách tài khóa
	12
	5
	6
	1

	VI
	Chương 6: Trung gian tài chính
6.1. Khái niệm và đặc điểm
6.2. Chức năng của trung gian tài chính
6.3. Các trung gian tài chính
	9
	2
	7
	

	
	Cộng
	60
	28
	30
	2



2. Nội dung chi tiết:
 CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH              Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu
- Trình bày nền tảng và sự phát triển của tài chính.
- Trình bày mối quan hệ giữa tài chính và tiền tệ
- Trình bày các chức năng và nhiệm vụ của tài chính và hệ thống tài chính
Nội dung chương:
	1.1 Nền tảng và sự phát triển của tài chính
	

	1.2 Bản chất của tài chính
	

	1.3 Chức năng của tài chính
	

	1.4 Hệ thống tài chính
	

	1.5 Vai trò của tài chính
	


CHƯƠNG 2: TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của ngân sách nhà nước.
 - Trình bày các nội dung liên quan đến chính sách tài khóa
Nội dung chương:
	2.1 Các vấn đề chung về tài chính công
	

	2.2 Hoạt động ngân sách nhà nước
2.2.1 Khái niệm về ngân sách nhà nước
2.2.2 Thu ngân sách nhà nước
2.2.3 Chi ngân sách nhà nước
	

	2.3 Tổ chức ngoài ngân sách
	

	2.4 Chính sách tài khóa	 
	


CHƯƠNG 3: TIỀN TỆ VÀ LẠM PHÁT                                         Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu
- Trình bày nền tảng, bản chất và chức năng của tiền
- Trình bày các nội dung liên quan đến cung cầu tiền
- Trình bày các khái niệm, nguyên nhân, tác động và biện pháp kiểm soát lạm phát
Nội dung chương:
	3.1 Nền tảng và sự phát triển của tiền tệ
	

	3.2 Khái niệm và chức năng của tiền tệ
3.2.1. Phương tiện trao đổi
3.2.2. Đơn vị đo lường
3.2.3. Cất trữ
	

	3.3 Chế độ tiền tệ
	

	3.4 Các học thuyết về tiền tệ
	

	3.5 Cung và cầu tiền.
	

	3.6 Lạm phát
	

	Kiểm tra
	


CHƯƠNG 4: LÃI SUẤT                                                                        Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày bản chất và chức năng của lãi suất.
- Trình bày mối quan hệ giữa rủi ro và lãi suất, phân biệt giữa lãi suất thực và danh nghĩa, phân biệt giữa lãi suất và lợi nhuận
- Trình bày khái niệm cấu trúc kỳ hạn và hiểu được quyết định của thị trường về lãi suất và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động của lãi suất theo thời gian
Nội dung chương:
	4.1. Định nghĩa và phân loại lãi suất
	

	4.2. Phân biệt lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa
	

	4.3. Niên kim
4.3.1. Giá trị hiện tại
4.3.2. Giá trị tương lai
	


CHƯƠNG 5: TRUNG GIAN TÀI CHÍNH                                           Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu
- Giải thích được lý do tại sao các tổ chức tài chính tồn tại
- Trình bày sự khác nhau giữa tài chính gián tiếp so với trực tiếp
- Giải thích được các hiện tượng kinh tế: Tại sao khủng hoảng tài chính xảy ra? làm thế nào và tại sao chúng ảnh hưởng rộng đến nền kinh tế.
- Trình bày tầm quan trọng của thông tin bất cân xứng trong thị trường tài chính)
Nội dung chương:
	5.1. Khái niệm và đặc điểm
	

	5.2. Chức năng của trung gian tài chính
5.2.1. Chi phí giao dịch
5.2.2. Chia sẻ rủi ro
5.2.3. Thông tin bất cân xứng: Lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức
	

	5.3. Các trung gian tài chính
5.3.1. Tổ chức lưu ký
a. Ngân hàng thương mại
b. Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S & Ls)
c. Ngân hàng tiết kiệm hỗ tương
5.3.2. Tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng
a. Công ty bảo hiểm
b. Quỹ hưu trí
5.3.3. Trung gian đầu tư
a. Công ty tài chính
b. Quỹ hỗ tương
c. Quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ
	

	Kiểm tra
	


CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH                                             Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được chức năng và bản chất của thị trường tài chính
- Trình bày được đặc điểm của thị trường tiền tệ so với thị trường vốn, thị trường sơ cấp so với thị trường thứ cấp, nợ so với thị trường vốn, đặc điểm của các công cụ tài chính được giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau.
- Trình bày được tầm quan trọng của việc xác định tỷ lệ chiết khấu phù hợp.
Nội dung chương:
	6.1. Hình thành thị trường tài chính
	

	6.2. Khái niệm về thị trường tài chính
	

	6.3. Cấu trúc thị trường tài chính
6.3.1. Thị trường vốn và thị trường tiền tệ
6.3.2. thị trường sơ cấp và thứ cấp
6.3.3. Thị trường chứng khoán và OTC
6.3.4. Thị trường trái phiếu quốc tế, Eurobonds và Eurocurrencies
	

	6.4. Chức năng của thị trường tài chính
	

	6.5. Công cụ giao dịch trên thị trường tài chính
6.5.1. Công cụ giao dịch trên thị trường tiền tệ
a.  Tín phiếu kho bạc.
b. Chứng chỉ tiền gửi
c. Thương phiếu
d. Chấp thuận ngân hàng
e. Thỏa thuận mua lại
6.5.2. Các công cụ trên thị trường vốn
a. Chứng khoán
b. Các khoản thế chấp
c. Trái phiếu doanh nghiệp.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
· Phòng học lý thuyết.
· Máy tính, máy chiếu projector.
· Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo.
· Câu hỏi, bài tập thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
Kiến thức:
+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của tài chính
+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến NSNN và Chính sách tài khóa
+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến tiền tệ và lưu thông tiền tệ 
+ Trình bày được những đặc điểm chủ yếu của các định chế tài chính
+ Trình bày được những kiến thức về NHTW và thị trường tài chính
Kỹ năng:
+ Giải thích được các hiện tượng kinh tế, tài chính liên quan đến tiền tệ
+ Tính được lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay
+ Tính được các chỉ số đo lường lạm phát
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Xác định được đúng mục tiêu của học phần
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Ngân sách Nhà nước, Chính sách tài khóa
· Bản chất, chức năng của tiền tệ
· Lạm phát
· Đặc điểm của Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Trung ương
· Đặc điểm của Thị trường tiền tệ, Thị trường vốn
4. Tài liệu cần tham khảo:
· PGS.TS. Sử Đình Thành – PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng, Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, NXB Lao động Xã hội 2017
· PGS.TS Lê Văn Tề - Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Phương Đông
· TS. Lê Thị Mận, Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Lao động Xã hội 2010
· TS. Lê Thị Tuyết Hoa – PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê 2017
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP.HCM, ngày.....   ....tháng..    .....năm 2022
	 Trưởng khoa



	Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: CHỨNG TỪ SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Mã môn học: KTT479
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
· Vị trí: Môn học Học phần Chứng từ sổ sách kế toán là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, là một học phần chuyên ngành bắt buộc, được học sau các học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp 1,2,3, là học phần  hướng dẫn lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong từng mô hình doanh nghiệp
· Tính chất: Môn học Chứng từ sổ sách kế toán có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.
II.MỤC TIÊU MÔN HỌC:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ và cách lập, cách kiểm tra 1 chứng từ thực tế trong một doanh nghiệp hiện nay.
+ Phân loại, xử lý chứng từ kế toán trong từng mô hình doanh nghiệp;
+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.
· Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Rèn luyện đạo đức kế toán viên: bảo mật, trung thực, đáng tin cậy. Rèn luyện tác phong kế toán viên: tỉ mỉ, cẩn trọng
III.NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1





	Chương 1: Lập và xử lý chứng từ kế toán
[bookmark: _Hlk116272449]A.Hướng dẫn ban đầu   
1.1.Chứng từ mua hàng, bán hàng
1.2.Chứng từ kế toán tiền mặt 
1.3.Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
1.4.Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ, hàng hoá
1.5. Chứng từ kế toán tài sản cố định
1.6.Chứng từ kế toán tiền lương 
1.7.Chứng từ kế toán chi phí sản xuất và già thành sản phẩm
B.Thực tập kế toán viên                                                 
1.1. Chứng từ mua hàng, bán hàng
1.2.Chứng từ kế toán tiền mặt 
1.3.Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
1.4.Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ, hàng hoá
1.5.Chứng từ kế toán tài sản cố định
1.6.Chứng từ kế toán tiền lương 
1.7.Chứng từ kế toán chi phí sản xuất và già thành sản phẩm
	16
	
	16
	

	2
	Chương 2: Ghi sổ kế toán chi tiết

	20
	
	20
	

	3
	Chương 3: Lập báo cáo tài chính
	24
	
	24
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2.Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: LẬP VÀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN		Thời gian : 16 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được chứng từ theo từng phần hành kế toán
- Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế  phát sinh
- Phân loại  và định khoản trên chứng từ kế toán 
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:        
 A.Hướng dẫn ban đầu   
1.1.Chứng từ mua hàng, bán hàng
1.1.1.Hoá đơn giá trị gia tăng
1.1.1.1.Mẫu hoá đơn giá trị gia tăng
1.1.1.2.Các nội dung của hoá đơn giá trị gia tăng
1.1.1.3.Cách lập hoá đơn giá trị gia tăng
1.1.2.Hoá đơn bán hàng
1.1.2.1.Mẫu hoá đơn bán hàng
1.1.2.2.Các nội dung của bán hàng
1.1.2.3.Cách lập hoá đơn bán hàng
1.2.Chứng từ kế toán tiền mặt 
1.2.1.Phiếu thu 
1. 2.1.1.Mẫu Phiếu thu
1. 2.1.2.Các nội dung của Phiếu thu
1. 2.1.3.Cách lập Phiếu thu
1.2.2.Phiếu chi 
1. 2. 2.1.Mẫu Phiếu chi
1. 2. 2.2.Các nội dung của Phiếu chi
1. 2. 2.3.Cách lập Phiếu chi
1.2.3.Giấy đề nghị tạm ứng 
1.2.3.1.Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng
1.2.3.2.Các nội dung của Giấy đề nghị tạm ứng
1.2.3.3.Cách lập Giấy đề nghị tạm ứng
1.2.4.Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng 
1.2.4.1.Mẫu Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng
1.2.4.2.Các nội dung của Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng
1.2.4.3.Cách lập Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng
1.3.Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
1.3.1.Giấy nộp tiền
1. 3.1.1.Mẫu Giấy nộp tiền
1. 3.1.2.Các nội dung của Giấy nộp tiền
1. 3.1.3.Cách lập Giấy nộp tiền
1.3.2.Ủy nhiệm chi
1. 3. 2.1.Mẫu Ủy nhiệm chi
1. 3.2.2.Các nội dung của Ủy nhiệm chi
1. 3.2.3.Cách lập Ủy nhiệm chi
1.3.3.Giấy báo Nợ
1. 3. 3.1.Mẫu Giấy báo Nợ
1. 3. 2.2.Các nội dung của Giấy báo Nợ
1.3.4.Giấy báo Có
1. 3. 4.1.Mẫu Giấy báo Có
1. 3. 4.2.Các nội dung của Giấy báo Có
1.4.Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ, hàng hoá
1.4.1.Phiếu nhập kho
1.4.1.1.Mẫu Phiếu nhập kho
1. 4.1.2.Các nội dung của Phiếu nhập kho
1.4.1.3.Cách lập Phiếu nhập kho
1.4.2.Phiếu xuất kho
1.4.2.1.Mẫu Phiếu xuất kho
1. 4.2.2.Các nội dung của Phiếu xuất kho
1.4.2.3.Cách lập Phiếu xuất kho
1.4.4.Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
1.4.4.1.Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
1.4.4.2.Các nội dung của Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
1.4.4.3.Cách lập Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
1.5. Chứng từ kế toán tài sản cố định
1.5.1.Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 
1.5. 1.Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
1. 5.2.Các nội dung của Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
1. 5.3.Cách lập Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
1.6.Chứng từ kế toán tiền lương 
1.6.1. Bảng thanh toán tiền thưởng
1.6.1.1.Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng
1.6.1.2.Các nội dung của Bảng thanh toán tiền thưởng
1.6.1.3.Cách lập Bảng thanh toán tiền thưởng
1.6.2.Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
1.6.2.1.Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
1.6.2.2.Các nội dung của Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
1.6.2.3.Cách lập Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
1.7.Chứng từ kế toán chi phí sản xuất
1.7.1.Phiếu tính giá thành
1.7.1.1.Mẫu Phiếu tính giá thành 
1.7.1.2.Các nội dung của Phiếu tính giá thành
1.7.1.3.Cách lập Phiếu tính giá thành
B.Thực tập kế toán viên
1.1. Chứng từ mua hàng, bán hàng
1.2.Chứng từ kế toán tiền mặt 
1.3.Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
1.4.Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ, hàng hoá
1.5.Chứng từ kế toán tài sản cố định
1.6.Chứng từ kế toán tiền lương 
1.7.Chứng từ kế toán chi phí sản xuất và già thành sản phẩm                                   
CHƯƠNG 2: GHI SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT			Thời gian : 20 giờ
Mục tiêu:
-  Ghi được sổ kế toán chi tiết theo từng phần hành kế toán
-  Đối chiếu được sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp để phát hiện sai sót
-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán chi tiết
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:  
1. Hướng dẫn ban đầu                                                       
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt 
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán  phải thu phải trả
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán vật liệu dụng cụ
- Hướng  dẫn ghi sổ chi tiết kế toán TSCĐ
- Hướng dẫn chi tiết kế toán tiền lương
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết  kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
2. Thực tập kế toán viên                                                        
- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ
- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng
- Ghi sổ chi tiết kế toán  phải thu phải trả
- Ghi sổ chi tiết kế toán vật liệu dụng cụ
- Ghi sổ kế toán chi tiết TSCĐ
- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán tiền lương
- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
- Ghi sổ chi tiết kế toán bán hàng 
- Ghi sổ chi tiết kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP											Thời gian : 24 giờ
Mục tiêu:
- Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp 
- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính
-  Tổng hợp được số liệu từ các sổ kế toán, lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng
Nội dung chương:  
1. Hướng dẫn ban đầu                                                            
- Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản
- Hướng dẫn lập bảng cân đối Kế toán
- Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh
- Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2. Thực tập kế toán viên                                                      
- Lập bảng cân đối tài khoản
- Lập bảng cân đối Kế toán
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh
- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành kế toán ảo
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
- Đề cương, giáo án, bài giảng thực hành theo học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
-  Mô hình học cụ:   
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán đầu tư tài chính, kế toán các loại vật tư, kế toán các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các học phần  kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp;
+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.
· Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết;
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận )
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng:  Chương trình môn họcđược sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
+ Khi thực hành cần có các bài thực hành lớn bao quát hết các phần hành kế toán, đặc biệt khuyến khích thực hành trực tiếp trên các chứng từ của các công ty thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất theo từng phân hệ kế toán
+Phân nhóm sinh viên, tổ chức bắt thăm nội dung kế toán thực hiện, khi thực hành kế toán viên đòi hỏi người học phải làm trên nội dung đã bắt thăm và cần thiết hoạt động theo nhóm.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 1, Chương 2,Chương 3
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Tài chính, 2018.
- Hướng dẫn thực hành- lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT trên Excel- Nhà xuất bản Tài chính - Năm 2020
- Hướng Dẫn Thực Hành Kế toán trên Sổ Kế Toán - Nhà xuất bản Tài chính – Năm 2020
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
		TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng       năm 2022
			             Trưởng Khoa
				


		                            Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MISA 
Mã môn học: KTT444
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ ; ;(Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 
·  Vị trí: Môn học kế toán trên phần mềm Misa thuộc nhóm các môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy ngay ở học kỳ cuối cùng. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 
·  Tính chất: Môn học kế toán trên phần mềm Misa cung cấp giúp sinh viên tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán MISA. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa về pháp luật thuế, quản lý chặt chẽ các các phần hành kế toán.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
·  Kiến thức:
· Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán 
· Hiểu được việc sử dụng các tính năng của phần mềm Misa đối với công việc của kế toán
· Nắm được cách sử dụng của các tính năng trên phần mềm Misa
· Kỹ năng:
Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ sau đây
· Trích khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao tự động;
· Phân bổ Công cụ dụng cụ - chi phí trả trước và hạch toán chi phí tự động;
· Tính giá vốn xuất kho tự động và cập nhất giá vốn xuất kho tự động
· Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
· Lập bảng chấm công, tính tổng công 
· Thiết lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế thu nhập cá nhân và hạch toán tiền lương tự động
· Lập các bảng biểu cuối kỳ khác...
· Kết chuyển Doanh thu, Chi phí xác định kết quả kinh doanh tự động
· Thiết lập Báo cáo tài chính, xem nhanh báo cáo tài chính, phân tích, kiểm tra báo cáo tài chính đúng sai...
· Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
· Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, hạch toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng
· Khóa sổ kế toán cuối kỳ, mở khóa sổ kế toán khi cần thiết
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	CHƯƠNG 1:BẮT ĐẦU VỚI  MISA SME. NET
1.1.Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm
1.2.Tạo dữ liệu kế toán
1.3. Sao lưu dữ liệu kế toán
1.4. Phục hồi dữ liệu kế toán
1.5. Khóa được sổ kế toán cuối kỳ
	6
	
	6
	

	II
	CHƯƠNG 2:THIẾT LẬP THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KẾ TOÁN BAN ĐẦU
2.1. Khai báo danh mục
2.2.Nhập số dư ban đầu
	12
	
	12
	

	III
	CHƯƠNG 3:QUY TRÌNH HẠCH TÓAN TRÊN PHẦN MỀM  MISA  SME. NET
3.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ
3.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng
3.3. Kế toán tiền lương
3.4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
3.5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
3.6.Kế toán vật tư
3.7. Kế toán tài sản cố định
3.8. Kế toán thuế
3.9. Kế toán Giá thành
	60
	
	60
	

	IV
	CHƯƠNG 4:KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
4.1.Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp
4.2.Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp
4.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
4.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
4.5.Kiểm tra báo cáo tài chính
4.6.Lập sổ sách kế toán	
4.7. Khóa sổ kế toán cuối kỳ
	12
	
	12
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	



2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1:BẮT ĐẦU VỚI  MISA NET	Thời gian:6giờ 
Mục tiêu:
-Biết cách cài đặt và khởi động phần mềm kế toán Misa
-Tạo được dữ liệu kế toán từ các thông tin ban đầu của doanh nghiệp
-Thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán
- Thực hiện khóa được sổ kế toán cuối kỳ
Nội dung chương:
1.1.Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm				
1.2.Tạo dữ liệu kế toán			
1.3.  Sao lưu dữ liệu kế toán		     
1.3.1. Nội dung
1.3.2. Các bước thực hiện
1.4. Phục hồi dữ liệu kế toán		     
1.4.1. Nội dung 
1.4.2. Các bước thực hiện
1.5. Khóa được sổ kế toán cuối kỳ
CHƯƠNG 2:THIẾT LẬP THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KẾ TOÁN BAN ĐẦU
		Thời gian:12 giờ 
Mục tiêu:
-Thực hiện các bước khai báo các danh mục liên quan đến dữ liệu kế toán
-Nhập được số dư ban đầu của các tài khoản liên quan đến dữ liệu kế toán
Nội dung chương:			
2.1. Khai báo danh mục		 
2.1.1.Danh mục Hệ thống tài khoản
2.1.2.Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Danh mục khách hàng và nhà cung cấp
2.1.4.Danh mục nhân viên
2.1.5. Danh mục vật tư, hàng hóa
2.1.6.Danh mục Tài sản cố định
2.1.7.Danh mục ngân hàng
2.2. Nhập số dư ban đầu		 
2.2.1.Hướng dẫn chung
2.2.2. Các tài khoản chi tiết theo đối tượng như Công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên
2.2.3. Tồn kho vật tư hàng hóa
2.2.4. Chi phí dở dang
2.2.5. Số dư tài khoản ngân hàng
2.2.6. Khai báo tài sản cố định đầu kỳ
2.2.7. Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ 
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH HẠCH TÓAN TRÊN PHẦN MỀM  MISA  SME. NET
					Thời gian:60giờ 
Mục tiêu:
-Trình bày  nguyên tắc hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm
- Trình bày mô hình hoạt động của các phân hệ kế toán trên phần mềm 
- Trình bày sơ đồ hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm
-Thực hành các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến dữ liệu kế toán trên phần mềm
Nội dung chương:		
3.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ			
3.1.1.Nguyên tắc hạch toán
3.1.2.Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt
[bookmark: _bookmark34]3.1.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ
3.1.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.1.5.Xem và in báo cáo
3.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng			
3.2.1.Nguyên tắc hạch toán
3.2.2.Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền gửi ngân hàng
3.2.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng
3.2.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.2.5.Xem và in báo cáo
3.3. Kế toán tiền lương				
3.3.1.Nguyên tắc hạch toán
3.3.2.Mô hình hóa hoạt động tiền lương
3.3.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương
3.3.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.3.5.Xem và in báo cáo
3.4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả				
3.4.1.Nguyên tắc hạch toán
3.4.2.Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả
3.4.3.Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng
3.4.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.4.4.1.Lập Đơn mua hàng
3.4.4.2. Mua hàng không qua kho.
3.4.4.3.Mua hàng về nhập kho
3.4.5.Xem và in báo cáo
3.5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu		
3.5.1.Nguyên tắc hạch toán
3.5.2.Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu 
3.5.3.Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng 
3.5.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.5.5.Xem và in báo cáo
3.6.Kế toán vật tư                                         	
3.6.1.Nguyên tắc hạch toán
3.6.2.Mô hình hóa hoạt động nhập xuất kho
3.6.3.Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư
3.6.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.6.5.Xem và in báo cáo
3.7. Kế toán tài sản cố định		
3.7.1.Nguyên tắc hạch toán
3.7.2.Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định
3.7.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố dịnh
3.7.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.7.5.Xem và in báo cáo
3.8. Kế toán thuế					
3.8.1.Nguyên tắc hạch toán
3.8.2.Mô hình hóa hoạt động thuế 
3.8.3.Sơ đồ hạch toán kế toán thuế 
3.8.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.8.5.Xem và in báo cáo
3.9. Kế toán Giá thành			         		
3.9.1.Nguyên tắc hạch toán
3.9.2.Mô hình hóa hoạt động kế toán Giá thành
3.9.3.Sơ đồ hạch toán kế toán Giá thành
3.9.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.9.5.Xem và in báo cáo
CHƯƠNG 4:KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH	Thời gian:12 giờ 
Mục tiêu:
-Trình bày nhiệm vụ của kế toán tổng hợp.
-Trình bày được mô hình hoạt động và sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
-Kỹ năng thực hành  trên phần mềm
Nội dung chương
4.1.Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp			
4.2.Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp			 
4.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp		
4.4.Thực hành trên phần mềm kế toán 		
4.4.1.Phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ, chi phí trả trước	
4.4.2.Trích và hạch toán khấu hao TSCĐ				
4.4.3.Tính giá vốn xuất kho bình quân					
4.4.4.Lập bảng lương,các khoản trích theo lương và hạch toán
4.4.5.Kế toán thuế giá trị gia tăng					
4.4.5.1.Lập tờ khai thuế giá trị gia tang
4.4.5.2.Khấu trừ thuế GTGT
4.4.6.Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ
4.4.6.1.Kế toán thuế TNDN
4.4.6.2.Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng tháng, quý		
4.4.6.3..Lập tờ khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
4.4.6.4.Xác đinh thuế TNDN phải nộp và nộp thuế TNDN 		
4.5.Kiểm tra báo cáo tài chính	
4.5.1.Bảng cân đối tài khoản
4.5.2.Bảng cân đối kế toán
4.5.3.Báo cáo kế quả kinh doanh
4.5.4.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4.6.Lập sổ sách kế toán		
4.6.1. Hướng dẫn đánh lại số chứng từ kế toán
4.6.2. Hướng dẫn in chứng từ kế toán hàng loạt
4.6.3. Hướng dẫn in sổ sách kế toán cuối năm
4.6.4. Hướng dẫn in báo cáo tài chính
4.7. Khóa sổ kế toán cuối kỳ			
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành có cài đặt phần mềm MISA
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán 
· Kỹ năng:
Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ sau đây
· Trích khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao tự động;
· Phân bổ Công cụ dụng cụ - chi phí trả trước và hạch toán chi phí tự động;
· Tính giá vốn xuất kho tự động và cập nhất giá vốn xuất kho tự động
· Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
· Lập bảng chấm công, tính tổng công 
· Thiết lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế thu nhập cá nhân và hạch toán tiền lương tự động
· Lập các bảng biểu cuối kỳ khác...
· Kết chuyển Doanh thu, Chi phí xác định kết quả kinh doanh tự động
· Thiết lập Báo cáo tài chính, xem nhanh báo cáo tài chính, phân tích, kiểm tra báo cáo tài chính đúng sai...
· Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
· Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, hạch toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng
· Khóa sổ kế toán cuối kỳ, mở khóa sổ kế toán khi cần thiết
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài tập của sinh viên qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra các bài thực hành trong lớp 
· Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo lại toàn bộ bài tập thực hành
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 90 giờ , giáo viên giảng toàn bộ thời gian tại phòng thực hành
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 1, chương 2, chương  3, chương 4
4. Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu hướng dẫn dạy và học Misa
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP.HCM, ngày.........tháng.......năm 2022
                                                                                                       Trưởng khoa


                                                                                           Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 1- LẬP CHỨNG TỪ 
Mã môn học: KTT493
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I.Vị trí, tính chất của môn học:
	-Vị trí: Đồ án chuyên ngành 1- Lập chứng từ  là học phần chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp, được học sau khi học xong các học phần chuyên ngành .
	-Tính chất: 
	+ Cung cấp những kiến thức về các loại chứng từ trong doanh nghiệp phục vụ cho quá trình lập sổ sách và báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng.
	+ Rèn luyện kỹ năng nghề kế toán, giúp người học sau khi ra trường có thể tự tin thực hiện các công việc kế toán tại các doanh nghiệp.
II.Mục tiêu môn học:
	-Kiến thức:
	+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
	+ Vận dụng được kỹ năng thực hành chứng từ trong mỗi phân hành kế toán:  kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng hóa, kế toán các khoản phải thu, phải trả, kế toán tài sản cố định, kế toán công cụ dụng cụ,nguyên vật liệu,... trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 
	+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các môn kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp ;
	+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán tại doanh nghiệp thương mại.
	-Kỹ năng:
	+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
	+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán;
	+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
	+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao
III.Nội dung môn học:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:






	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1




	Chương1:Giới thiệu về doanh nghiệp
1.1. Đặc điểm tổ chức  bộ máy của Doanh nghiệp
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
1.3. Chính sách kế toán
	6



	
	6


	

	2
	Chương 2: Lập chứng từ kế toán
2.1.Hướng dẫn ban đầu   
2.2Thực tập kế toán viên
	39
	
	39
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2.Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP		Thời gian: 6  giờ
 Mục tiêu:
- Hiểu được đặc điểm bộ máy tổ chức hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp
-Phân biệt được các hệ thống tài khoản  kế toán, chứng từ kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200
- Phân loại  và định khoản trên chứng từ kế toán 
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:
1.1. Đặc điểm tổ chức  bộ máy của Doanh nghiệp
1.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
1.1.2 Chức năng các phòng ban
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
1.2.2.Chức năng nhiệm vụ từng phần hành
1.3. Chính sách kế toán
1.3.1.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
1.3.3 Hình thức sổ kế toán
1.3.4. Chính sách kế toán áp dụng
1.3.5.  Báo cáo kế toán và nội dung tin học hóa công tác kế toán
CHƯƠNG 2: LẬP VÀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN		Thời gian: 39  giờ
Mục tiêu:
- Xác định được chứng từ theo từng phần hành kế toán
- Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế  phát sinh
- Phân loại  và định khoản trên chứng từ kế toán 
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:
2.1.Hướng dẫn ban đầu                       	
2.1.1. Chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ
2.1.2.Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
2.1.3.Chứng từ kế toán mua, bán hàng hoá
2.1.4.Chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá, thành phẩm
2.1.5.Chứng từ kế toán tài sản cố định
2.1.6.Chứng từ kế toán tiền lương 
2.1.7.Chứng từ kế toán giá thành
2.2.Thực tập kế toán viên  		 
2.2.1. Chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ
2.2.2.Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
2.2.3.Chứng từ kế toán mua, bán hàng hoá
2.2.4.Chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá, thành phẩm
2.2.5.Chứng từ kế toán tài sản cố định
2.2.6.Chứng từ kế toán tiền lương 
2.2.7.Chứng từ kế toán giá thành
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
- Đề cương, giáo án, bài giảng thực hành theo môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
-  Mô hình học cụ: 
+Thông tin, số liệu kế toán của1 doanh nghiệp 
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
	- Kiến thức:
	+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
	+ Vận dụng được kỹ năng thực hành chứng từ kế toán các phân hành:  kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng hóa, kế toán các khoản phải thu, phải trả, kế toán tài sản cố định, kế toán công cụ dụng cụ,nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm.. trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 
		+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán tại doanh nghiệp thương mại.
	- Kỹ năng:
	+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
	+ Phân biệt được các loại chứng từ kế toán;
	+Lập dịnh khoản từ các chứng từ kế toán.
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
	+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao
2. Phương pháp: 
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra các mẫu chứng từ.
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Nộp toàn bộ chứng từ, của doanh nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phầnđược sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Xác định chứng từ theo từng nội dung kinh tế, phân loại được chứng từ 
- Định khoản kế toán trên các chứng từ
- Lập chứng từ kế toán
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
-Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC –Nhà xuất bản Tài chính, 2016.
- Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính- Nhà xuất bản Tài chính – 2018
- Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế Gtgt Trên Excel- Nhà Xuất Bản Tài Chính- 2019
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP.HCM, ngày.........tháng.......năm 2022
                                                                                                       Trưởng khoa


                                                                        
                          Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 1
Mã môn học: KTT4282
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
· Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Thực tập doanh nghiệp 1 là học phần được học sau tất cả các học phần chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.
- Tính chất: Thông qua đợt thực tập doanh nghiệp 1, người học tiếp cận với thực tiễn công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc kế toán, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở
 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
- Kỹ năng: 
 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp
 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;
 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh
 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp
III.Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I









	Phần 1:Thực tập cơ bản
1.Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp
 2. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp
 3. Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn
 4. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết nhật ký thực tập doanh nghiệp 1
	50
	
	50
	

	II
	Phần 2: Thực tập kế toán viên
1.Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp
2.Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp   
3.Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp
	200
	
	200
	

	III
	Phần 3: Viết và báo cáo nhật ký thực tập 1
	20
	
	20
	

	Tổng cộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Thực tập cơ bản                                                   Thời  gian: 50 giờ
Mục tiêu: 
- Tiếp cận được hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
- Trình bày được quá trình tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
- Vận dụng được kỹ năng thực hành vào giải quyết các nghiệp vụ kế toán tại cơ sở
- Viết được đề cương khoá luận thực tập tốt nghiệp
 Nội dung chương:						
1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp		        
2. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp	
3. Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn	                            
3.1. Kế toán vốn bằng tiền		            		
3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ			
3.3. Kế toán tài sản cố định		              		
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương					
4. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết thực tập doanh nghiệp 1
Phần 2: Thực hành kế toán viên			Thời gian: 200 giờ 
Mục tiêu: 
- Tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 
- Tiếp cận được với công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng nghê
- Thực hành thành thạo được các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp 
- Đánh giá được công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 Nội dung:
1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp			
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp		
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận								
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ				
1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng dến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp						
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của  kỳ trước		
1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trinh sản xuất kinh doanh								
1.7. Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp		
1.8. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp	
2. Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp      	
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 				
2.2. Trình tự ghi sổ kế toán của doanh nghiệp ghi sổ kế toán		
2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp		
2.4. Hệ thống chứng từ sổ sách doanh nghiệp sử dụng		
3. Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp			
3.1. Kế toán vốn bằng tiền				
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ cụng cụ			
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.3. Kế toán tài sản cố định			
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương		
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp		
Phần 3:  Viết và báo cáo nhật ký thực tập 1	Thời gian: 20 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập, giáo án
-Tài liệu kế toán tại cơ sở thực tập
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở
 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
- Kỹ năng: 
 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp
 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;
 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán
 + Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.
 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh
 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp
2. Phương pháp: 
- Được đánh giá qua kết quả khoá luận thực tập tốt nghiệp
- Ý thức thực tập tại cơ sở
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp . Tổng thời gian thực hiện môn học là 270 giờ, gồm thực tập cơ bản; Thực tập kế toán viên ;Viết và báo cáo thực tập.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng
- Đối với người học:	
+Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn của giảng viên
+Tham gia vào công việc kế toán tại cơ sở thực tập
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Thực tập kế toán viên
- Cách viết nhật ký thực tập doanh nghiệp 1
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2017.
-Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC –Nhà xuất bản Tài chính, 2017.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP.HCM, ngày.........tháng.......năm 2022
                                                                                                           Trưởng khoa




                                                                                               Trịnh Hoàng Hiệp












CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã môn học: KTT496
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là môn học được học sau tất cả các môn học chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.
- Tính chất: Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, người học tiếp cận với thực tiễn công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc kế toán, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở
 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
- Kỹ năng: 
 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp
 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;
 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán
 + Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định
 + Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.
 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh
 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp
III. Nội dung môn học:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1







	Phần 1:Thực tập cơ bản
1.Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp
 2.Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp
 3.Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn
 4.Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp
	50
	
	50
	

	2
	Phần 2: Thực tập kế toán viên
1.Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp
2.Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp   
3.Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp
	200
	
	200
	

	3
	Phần 3: Viết và  báo cáo thực tập tốt nghiệp  
	20
	
	20
	

	Tổng cộng
	270
	
	270
	


2.Nội dung chi tiết:
PHẦN 1: THỰC TẬP CƠ BẢN                                                   Thời gian: 50 giờ
Mục tiêu: 
- Tiếp cận được hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
- Trình bày được quá trình tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
- Vận dụng được kỹ năng thực hành vào giải quyết các nghiệp vụ kế toán tại cơ sở
- Viết được đề cương khoá luận thực tập tốt nghiệp
 Nội dung chương:						
1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp	  Thời gian: 10 giờ
2. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp								Thời gian: 10 giờ
3. Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn		Thời gian: 15 giờ
3.1. Kế toán vốn bằng tiền		
3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ	
3.3. Kế toán tài sản cố định		
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương		
3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm		
3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả		
3.7. Kế toán thanh toán				
3.8. Kế toán thuế				
4. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp 	Thời gian: 15 giờ
PHẦN 2: THỰC HÀNH KẾ TOÁN VIÊN			Thời gian: 200 giờ 
Mục tiêu: 
- Tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 
- Tiếp cận được với công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng nghê
- Thực hành thành thạo được các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp 
- Đánh giá được công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 Nội dung:
1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp			Thời gian: 40 giờ
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp		
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận	
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ				
1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng dến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp	
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của  kỳ trước		       
1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trinh sản xuất kinh doanh        
1.7. Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp		
1.8. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2. Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp      		Thời gian: 40 giờ
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 				
2.2. Trình tự ghi sổ kế toán của doanh nghiệp ghi sổ kế toán		
2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp		
2.4. Hệ thống chứng từ sổ sách doanh nghiệp sử dụng		
3. Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp			Thời gian: 120 giờ
3.1. Kế toán vốn bằng tiền				
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ cụng cụ			
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.3. Kế toán tài sản cố định				
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương		
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm		
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng  
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp	
3.7. Kế toán thanh toán		
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.8. Kế toán thuế	
- Tập hợp chứng từ
- Lập bảng kê chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
- Lập báo thuế
3.9. Lập báo cáo tài chính		
PHẦN 3:  VIẾT VÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP		Thời gian: 20 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập, giáo án
-Tài liệu kế toán tại cơ sở thực tập
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở
 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
- Kỹ năng: 
 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp
 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;
 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán
 + Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định
 + Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.
 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh
 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp
2. Phương pháp: 
- Được đánh giá qua kết quả khoá luận thực tập tốt nghiệp
- Ý thức thực tập tại cơ sở
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp . Tổng thời gian thực hiện môn học là 270 giờ, gồm thực tập cơ bản; Thực tập kế toán viên ;Viết và báo cáo thực tập.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng
- Đối với người học:	
+Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn của giảng viên
+Tham gia vào công việc kế toán tại cơ sở thực tập
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Thực tập kế toán viên
- Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.
-Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC –Nhà xuất bản Tài chính, 2016.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      	Trưởng khoa




	Trịnh Hoàng Hiệp













CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã môn học: KTT411 
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
 I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Là môn học chuyên ngành có tính chất nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý hành chính sự nghiệp.
· Tính chất: Là một bộ phận cấu thành trong hệ thống quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp. Nó có vị trí thiết yếu trong việc điều hành và kiểm tra kiểm soát các hoạt động tài chính của đơn vị. Nó cung cấp hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định của cán bộ quản lý.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện thực hiện các nghiệp vụ kế toán 
· Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
· Vận dụng được các kiến thức kế toán kế toán hành chính sự nghiệp đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
· Kỹ năng:
· Tổ chức được công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
· Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán ;
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
· Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
· Lập được dự toán ngân sách, thực hiên quy trình chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách
· Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán vào thực tiễn công tác kế toán.
· Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tuân thủ các chế độ kế toán ngân sách do Nhà nước ban hành
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại xã, phường, thị trấn.
III. Nội dung môn học
2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:






	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1





	Chương 1: Tổng quan về kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp.
1.1. Đặc điểm hoạt động của các đơn vị HCSN
1.2. Vai trò và nguyên tắc kế toán trong đơn vị HCSN
1.3. Chuẩn mực kế toán công quốc tế và tác động đến kế toán đơn vị HCNS
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Kế toán tài sản trong đơn vị HCSN
2.1. Kế toán tiền
2.2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
2.3. Kế toán sản phẩm hàng hóa
2.4. Kế toán tài sản cố định
	9
	3
	6
	

	3
	Chương 3: Kế toán thu chi và kế quả hoạt động trong đơn vị HCSN
3.1. Kế toán thu chi hành chính sự nghiệp
3.2. Kế toán thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
3.3. Kế toán thu chi hoạt động tài chính
3.4. Kế toán thu chi hoạt động khác
3.5. Kế toán kết quả hoạt động
	9
	3
	5
	1

	4
	Chương 4: Kế toán nguồn vốn và các quỹ trong đơn vị HCSN
4.1. Kế toán thặng dư, thâm hụt các hoạt động
4.2. Kế toán nguồn vốn kinh doanh
4.3. Kế toán các quỹ
	8
	3
	5
	

	5
	Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị HCSN
5.1. Kế toán các khoản phải thu
5.2. Kế toán các khoản tạm ứng
5.3. Kế toán các khoản phải trả
5.4. Kế toán các khoản thanh toán nội bộ
	9
	3
	5
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


3. Nội dung chi tiết
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP								Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:
· Người học phải hiểu được kế toán trong đơn vị sự nghiệp có đặc điểm gì
· Kế toán trong đơn vị HCSN khác gì so với kế toán doanh nghiệp
· Hiểu được các chuẩn mực kế toán công quốc tế giống và khác kế toán trong đợn vị HCSN của VN như thế nào.
Nội dung chương
1.1. Đặc điểm hoạt động của các đơn vị HCSN			
1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị HCSN
1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị HCSN
1.1.3. Đặc điểm quản lý tài chính của đơn vị HCSN
1.2. Vai trò và nguyên tắc kế toán trong đơn vị HCSN		
1.2.1. Vai trò và nhiệm vụ kế toán trong đơn vị HCSN
1.2.2. Cơ sở và nguyên tắc kế toán trong đơn vị HCSN
1.3. Chuẩn mực kế toán công quốc tế và tác động đến kế toán đơn vị HCNS
1.3.1. Khái quát hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế 
1.3.2. Tác động của chuẩn mực kế toán công quốc tế đến kế toán đơn vị HCSN 
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TÀI SẢN TRONG ĐƠN VỊ HCSN   	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
· Người học phải hiểu được các phần hành kế toán tài sản trong đơn vị HCSN bao gồm những gì.
· Hiểu được các nguyên tắc hạch toán tài sản
· Hiểu và thực hành thuần thục các phương pháp về kế toán tài sản.
Nội dung chương
2.1. Kế toán tiền							           
2.1.1. Nguyên tắc kế toán tiền
2.1.2. Phương pháp kế toán tiền
2.2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ		          
2.2.1. Nguyên tắc kế toán nguyên vật liêu và công cụ dụng cụ
2.2.2. Phương pháp Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
2.3. Kế toán sản phẩm hàng hóa					
2.3.1. Nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
2.3.2. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
2.4. Kế toán tài sản cố định					           
2.4.1. Đặc điểm để nhận biết tài sản cố định
2.4.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định
2.4.3. Phương pháp kế toán tài sản cố định
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN THU CHI VÀ KẾ QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ HCSN		Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
· Người học phải hiểu được các khoản mục thu chi trong doanh nghiệp HCSN.
· Phân biệt được thu chi từ nguồn HCSN và từ nguồn hoạt động kinh doanh dịch vụ.
· Hiểu được nguyên tắc và phương pháp hạch toán các khoản thu chi.
Nội dung chương
3.1. Kế toán thu chi hành chính sự nghiệp			            Thời gian: 2 giờ
3.1.1. Kế toán thu chi hoạt động từ nguồn Ngân sách cấp
3.1.2. Kế toán thu chi hoạt động từ nguồn vay, viên trợ nước ngoài
3.1.3. Kế toán thu chi hoạt động từ nguồn được khấu trừ để lại
3.2. Kế toán thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ	           
3.2.1. Kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
3.2.2. Kế toán chi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
3.3. Kế toán thu chi hoạt động tài chính				
3.3.1. Kế toán thu hoạt động tài chính
3.3.2. Kế toán chi hoạt động tài chính
3.4. Kế toán thu chi hoạt động khác				           
3.4.1. Kế toán thu hoạt động khác
3.4.2. Kế toán chi hoạt động khác
3.5. Kế toán kết quả hoạt động					           
3.5.1. Nguyên tắc kế toán kết quả hoạt động
3.5.2. Phương pháp kế toán kết quả hoạt động 
Kiểm tra				
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN VÀ CÁC QUỸ TRONG ĐƠN VỊ HCSN
					Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Người học phải hiểu được các nguồn vốn và nguồn quỹ trong doanh nghiệp bao gồm các khoản mục nào.
· Hiểu được nguyên tắc và phương pháp hạch toán của từng phần.
Nội dung chương
4.1. Kế toán thặng dư, thâm hụt các hoạt động		
4.1.1. Nguyên tắc kế toán
4.1.2. Phương pháp kế toán
4.2. Kế toán nguồn vốn kinh doanh				
4.2.1. Nguyên tắc kế toán
4.2.2. Phương pháp kế toán
4.3. Kế toán các quỹ						
4.3.1. Nguyên tắc kế toán
4.3.2. Phương pháp kế toán
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN
					Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
· Người học phải hiểu được kế toán các khoản thanh toán bao gồm các khoản phải thu và phỉa trả bao gồm những gì.
· Hiểu được nguyên tắc và phương pháp hạch toán.
Nội dung chương
5.1. Kế toán các khoản phải thu					
5.1.1. Nguyên tắc kế toán khoản phải thu
5.1.2. Phương pháp kế toán khoản phải thu
5.2. Kế toán các khoản tạm ứng					
5.2.1. Nguyên tắc kế toán các khoản tạm ứng
5.2.2. Phương pháp kế toán các khoản tạm ứng
5.3. Kế toán các khoản phải trả					
5.3.1. Nguyên tắc kế toán khoản phải trả
5.3.2. Phương pháp kế toán các khoản phải trả
5.4. Kế toán các khoản thanh toán nội bộ			
5.4.1. Nguyên tắc kế toán các khoản thanh toán nội bộ
5.4.2. Phương pháp kế toán các khoản thanh toán nội bộ
5.5. Kiểm tra                                                                          
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, màn chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Giáo trình môn học; giáo án
· Tài liệu học tập.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
·  Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện thực hiện các nghiệp vụ kế toán 
· Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
· Vận dụng được các kiến thức kế toán kế toán hành chính sự nghiệp đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
· Kỹ năng:
·  Tổ chức được công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
· Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán ;
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
· Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
· Lập được dự toán ngân sách, thực hiên quy trình chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách
·  Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán vào thực tiễn công tác kế toán.
· Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tuân thủ các chế độ kế toán ngân sách do Nhà nước ban hành
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại xã, phường, thị trấn.
2. Phương pháp: 
· Cho sinh viên thực hành các bài tập cá nhân và bài tập nhóm trên lớp
· Ra đề tài cho sinh viên tự nghiên cứu và thuyết trình.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp . Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ gồm lý thuyết và bài tập.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình để đảm bảo chất lượng
· Đối với người học:	
· Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp
· Thanh gia làm bài tập nhóm và bài tập cá nhân
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kế toán HCSN có nhiều tài khoản và phương pháp hạch toán tương tự như kế toán doanh nghiệp, giảng viên cần chú ý phân tích từng phần hành kế toán giống và khác nhau giữa kế toán HCSN và kế toán doanh nghiệp để hạn chế tình trạng nhầm lẫn trong nguyên tắc và phương pháp hạch toán của sinh viên.
4. Tài liệu tham khảo:
1. Quốc hội (2015), Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015;
2. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán;
3. Thông tư 107/2017/TT-BTC ban hành 10 tháng 10 năm 2017 về hướng dẫn chế độ kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
                             	 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      	Trưởng khoa
	

        Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 
Mã môn học: KTT478
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
· Vị trí: Môn học Kế toán ngân hàng phải được học sau khi SV học xong môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị những kiến thức về các nghiệp vụ kế toán trong ngân hàng như nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay,…
· Tính chất: Kế toán ngân hàng là môn học nghiên cứu & vận dụng các kiến thức cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán để tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng thương mại. Vận dụng các chuẩn mực kế toán Quốc tế & Việt Nam để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh cơ bản ở cấp độ chi nhánh của một Ngân hàng thương mại.
II. Mục tiêu môn học: 
· Kiến thức: Sau khi nghiên cứu môn học KTNH, người học phải nắm được những kiến thức sau: nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong đơn vị ngân hàng và phương pháp hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ cơ bản của một chi nhánh tổ chức tín dụng như: kế toán huy động vốn, kế toán cấp tín dụng, kế toán thanh toán qua ngân hàng.
· Kỹ năng:
· Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở
· Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm
 + Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi học môn học kế toán ngân hàng .
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của ngành kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các tổ chức tín dụng.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về kế toán Ngân hàng
	3
	3
	
	

	
	1.1. Khái niệm, vai trò của KTNH
	
	
	
	

	
	1.2.Đối tượng, đặc điểm của Kế toán ngân hàng (Khái quát về báo cáo tài chính NHTM)
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1. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG	Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 
· Nhớ được khái niệm,vai trò của kế toán trong hoạt động kinh doanh ngân hàng;
· Làm rõ sự khác biệt giữa Kế toán Ngân hàng và kế toán doanh nghiệp trên các mặt chủ yếu sau: về đối tượng, đặc điểm, tài khoản, chứng từ sử dụng.
· Nắm được công tác tổ chức bộ máy kế toán giao dịch của một NHTM…
	Nội dung chương                                                                                                  
	

	1.1. Khái niệm, vai trò của KTNH
	

	1.2.Đối tượng, đặc điểm của Kế toán ngân hàng (Khái quát về báo cáo tài chính NHTM)
	

	1.3. Tổ chức bộ máy kế toán trong NH
	

	1.4. Hệ thống tài khoản và chứng từ trong kế toán ngân hàng
	


CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN	Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 
· Nắm được Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ huy động vốn.
· Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ về huy động vốn.
· Xử lý được tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày về huy động vốn.
· Phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở cấp độ phức tạp hơn, các nghiệp vụ bất thường (rút trước hạn)
	Nội dung chương                                                                                                  
	

	2.1. Khái quát về nguồn vốn huy động của ngân hàng
	

	2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng
	

	2.3. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả lãi trong kế toán vốn huy động của NHTM
	

	2.4. Kế toán một số hình thức huy động vốn cơ bản 
2.4.1. Kế toán tiền gửi Không kỳ hạn, có kỳ hạn
2.4.2. Kế toán Tiết kiệm không kỳ hạn, có tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm đảm bảo bằng vàng
2.4.3. Kế toán phát hành giấy tờ có giá
Bài tập vận dụng
	

	2.5. Kiểm tra
	


CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CẤP TÍN DỤNG	Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 
· Nắm được Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ tín dụng, phương pháp xử lý các khoản nợ có vấn đề.
· Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ về tín dụng.
· Xử lý được tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày về tín dụng.
· Phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở cấp độ phức tạp hơn, các nghiệp vụ bất thường (xử lý TSBĐ, sử dụng dự phòng)
	Nội dung chương                                                                                                  
	

	3.1. Khái quát về tín dụng và kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng
	

	3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng
	

	3.3. Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ cấp tín dụng
	

	3.4. Kế toán một số phương thức cấp tín dụng chủ yếu
3.4.1. Kế toán nghiệp vụ cho vay từng lần
3.4.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay theo hạn mức tín dụng
3.4.3. Kế toán nghiệp vụ cho vay đồng tài trợ
3.4.4. Kế toán nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá.
3.4.5. Kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính
	

	3.5. Kế toán các nghiệp vụ đi kèm nghiệp vụ cấp tín dụng
3.5.1. Kế toán xử lý tài sản đảm bảo nợ
3.5.2. Kế toán phân loại nợ, trích lập và sử dụng DPRR
	


CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TIỀN TỆ	Thời gian: 12giờ
Mục tiêu:  
· Nắm được những nghiệp vụ ngân quỹ cơ bản, yêu cầu cơ bản cũng như quy trình luân chuyển chứng từ trong các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
· Hiểu các nguyên tắc, phương pháp, quy trình hạch toán các nghiệp vụ về ngân quỹ, thanh toán không dùng tiền mặt.
· Xử lý được tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong ngày về ngân quỹ, thanh toán không dùng tiền mặt.
	Nội dung chương                                                                                   
	

	4.1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
4.1.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
4.1.2. Kế toán nghiệp vụ thu-chi quỹ tiền mặt
4.1.3. Kế toán nghiệp vụ điều  chuyển quỹ tiền mặt
4.1.4. Kế toán đối chiếu số liệu tiền mặt cuối ngày
	

	4.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt
4.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt
4.2.2. Kế toán thanh toán bằng Ủy nhiệm chi
4.2.3. Kế toán thanh toán bằng Ủy nhiệm thu
4.2.4. Kế toán thanh toán bằng Séc
4.2.5. Kế toán thanh toán bằng Thẻ thanh toán
4.2.6. Kế toán các hình thức thanh toán quốc tế
	

	4.3. Kiểm tra 
	


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, micro 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-  Mô hình học cụ: 
+  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán Ngân Hàng.
+ Câu hỏi, bài tập thực hành
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung
· Kiến thức: Sau khi nghiên cứu môn học KTNH, người học phải nắm được những kiến thức sau: nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong đơn vị ngân hàng và phương pháp hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ cơ bản của một chi nhánh tổ chức tín dụng như: kế toán huy động vốn, kế toán cấp tín dụng, kế toán thanh toán qua ngân hàng.
· Kỹ năng
· Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở
· Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
· Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
· Có ý thức tổ chức kỷ luật khi học môn học kế toán ngân hàng .
· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của ngành kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các tổ chức tín dụng 
2. Phương pháp:
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho chương trình Trung cấp. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần, có mẫu chứng từ và các biểu mẫu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
+ Phân nhóm sinh viên, tổ chức bốc thăm nội dung thực hiện, khi thực hành đòi hỏi người học phải làm trên nội dung đã bốc thăm và cần thiết hoạt động theo nhóm.
-  Đối với người học: 
+ Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
Các chương có tầm quan trọng như nhau.
4. Tài liệu cần tham khảo:   
- Giáo trình Kế toán ngân hàng, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh – Chủ biên TS. Nguyễn Thị Loan – TS. Lâm Thị Hồng Hoa; NxB Thống kê 2018.
- Giáo trình Kế toán Ngân hàng thương mại, Học viện Tài chính
- Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các TCTD do NHNN ban hành kèm theo QĐ 479/QĐ-NHNN/2005 
- Công văn số: 7404 /NHNN-KTTC, ngày 29 tháng 08 năm 2006 của NHNN hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ 
- Công văn số: 7459 /NHNN-KTTC, ngày 30 tháng 8 năm 2006 của NHNN hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư chứng khoán
- Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do BTC ban hành
- Các báo và tạp chí chuyên ngành: Tạp chí kế toán, tạp chí Ngân hàng,...
- Các website của các tổ chức:
Ngân hàng Nhà nước VN: http://www.sbv.gov.vn
Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn
Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế IASB: http://www.iasb.org
NH Ngoại thương Việt Nam: http://www.vcb.com.vn
Ngân hàng kỹ thương Việt Nam: : http://www.techcombank.com.vn
Công ty kiểm toán Ernst&Young: http://www.ey.com
Công ty kiểm toán KPMG: http://www.kpmg.com
Công ty kiểm toán PriceWaterhouse: http://www.pricewaterhouse.com
http://www.iasplus.com
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
TP.HCM, ngày.........tháng.......năm 2022
                                                                                                 Trưởng khoa




                                                                                      Trịnh Hoàng Hiệp


